KE HOACH CHAM SOC GIAO DUC CHU DE: BAN THAN
(Thuc hién 3 tuan tir ngay 05/10 dén ngay 23/10/2026)

Gv: Hoang Thi Trang

L6p: 3 tudi A2

MUC TIEU

NOQI DUNG

HOAT PONG

LINH VUC PHAT TRIEN THE CHAT

MT3. Tré biét tén mot s6
moén an hang ngay. Biét an
dé chong 16n, khoe manh va
chap nhan an nhiéu loai
thirc an khac nhau. C6 mot
s6 hanh vi tbt trong dn udng

- Tré biét goi dting tén mot 6 mon an
hang ngay: Trang ran, ca kho, canh
rau

- Nhan biét cac bira an trong ngay va
loi ich caa an da chét da lugng.

- Nhan biét su lién quan gitta an udng
voi  bénh tat(sau rang, suy dinh
- Moi ¢d, moi ban trude khi an. an
gon gang, hét suat.

- Udng nudc da dun sbi

- Tro chuyén sang: Moén an yéu thich
cuiia con

- Hoat dong an.

- Hoat @ong hoc

- Tro chuyén sang:
Mbobn an yéu thich cua
con

( Tro choi : chon theo
yéu cau.thi ai nhanh)

MTS5. Tré c6 mot s6 hanh
vi tot trong V¢ sinh, phong
bénh khi duoc nhac nhé

+ V¢ sinh rang miéng, d6i m khi ra
nang , mac 4o am, di tat khi troi lanh,
di dép, giay khi di hoc.

+ NOi v&i nguoi [6n khi bi dau chay
mau

+ Néi dugc mot so bieu hién khi 6m
nhu ho, sdt

+ Lgi ich cua viéc gitr gin vé sinh than
thé, vé sinh di vai stc khoe con
nguoi

+ Di v¢€ sinh diing noi quy dinh.

- KNS: Bé bo rac ding noi quy dinh...

- Hoat dong chiéu
+ Boc vo tring
cut(Montessori).:

-Hoat dong chiéu
+KNS: Di tat, di dép
+KNS: Gap tat, gap
quan 4o

MT10. Tré biét phoi hop
c4c co quan trong co thé
trong cac van dong: Truon,
bo, tréo

+ Bo theo huong thang
+ Tréo 1én xuong thang

Hoat dong hoc:
+ B0 theo duong
thang

TCVD: kéo co




+ Treo Ién xuéng
thang ‘
TCVD: chuyén bong

MT11. Tré manh dan, tu
tin trong van dong: Bat,
nhay

+Bat xa 20 - 25 cm.

Hoat dong hoc:
+Bat xa 20 - 25 cm.
TCVD: Chuyén bong.

MT213. Thuc hién dugc cac
van dong xoay cb tay, gap
dan ngon tay vao nhau.
Phéi hop dugc cir dong ban
tay, ngon tay trong mot s6
hoat dong.

- Xoay tron co tay

- Gap dan cac ngodn tay vao nhau.
- V& hinh tron theo mau

- Xé, dan giay.

- Str dung kéo, bat

- T6 v€ nguéch ngoac

- Tu cai, coi cuc, tu thao, coi day

+ Nhat cac loai hat

+ Boc lac

+ Day tré ki nang boc tring .
- Ky nang nhat rau)

Hoat dong goc

Nhat cac loai hat

+ Bdc vo lac

+ Day tré ki nang boc
tring .

- K§ nang nhat rau

LINH VUC PHAT TRIEN NHAN THUC

MT14. Quan tdm, hing tha
VGi Cac su vat, hién tuong
gan giii, nhu cham chi quan
sat su vat, hién tuong; hay
dat cau hoi vé dbi tuong.

- Céc su vat, hién tuong: nang, mua,
nong lanh va anh huong ciia nd dén
sinh hoat cua tré.

+ Trai nghiém véi da

+ Trai nghiém vai cat

+ Quan sat troi mua

+ Quan sat bau troi....

* Cac hoat ung dung

- Chuyén nuéc bang phéu; rét nuwedc tir
Iy trong sang ly ddc; rét nwéc tir am
sang chén nhé; dé nude dén vach
danh ddu... (Montestori)

- Anh sang va bong téi... (STEAM),

*Hoat dong ngoai troi.

+ Quan sat troi mua
+ Quan sat bau troi....

*Hoat dong goc.

rét nuéc tir am sang
chén nho;, dé mudc
den  vach  ddanh
ddu...(Montestori)

MT15. Biét chirc ning cua

- Nhan biét chtic nang cua céc giac

-Hoat dong hoc:




cac giac quan va 1 sb bo
phan khac cua co thé.

quan va mot s6 bo phan khac cua co
thé:

+ Co thé bé va ban

+ Céac giac quan

- KN: tu bao vé cac bo phan trén co
thé

+ Bé tu gioi thiéu vé
minh.

-Hoat dong hoc
“KPKH”.

+ Co thé bé va ban.
-Hoat dong chiéu
+KN: tu bao vé cac
b phan trén co thé

MT17. Lam tha nghiém don
gian dé quan sat, tim hiéu
dbi twong voi su gitp d&

cua nguoi lon.

- Lam thtr nghiém don gian:

+ Tha vat chim noi.

+ Pha mau nudc, pha duong, mudi.
+ Trai nghiém pha nudc chanh.

- Thi nghiém d6i mau canh hoa

- Thi nghiém nhuém mau canh hoa
* Cac hogt ung dung

- Thi nghiém vdt chim hay néi, thd
thuyén duwdi nwéc (Steam)

- Thi nghiém nuéc déi mau, nuede doi
vi (Steam)

- Pha mau ( 3 mau, 6 mau)
...(Montestori)

- Sy hoa tan cua nuoc (Steam)

- Sur ky diéu ciia mau sdc (Steam)

- Thi nghiém léc xody (Steam)..

* Hoat dong ngoai
troi.

- Thi nghiém d4i mau
canh hoa

- Thi nghiém nhuém
mau canh hoa

*Hoat dong goc.

- Thi nghiém lc xoay
(Steam)..

MT22: Tré ndi duogc tén,
tudi, gidi tinh cua ban than
khi duoc hoi, tro chuyén;
tén bd, me va céc thanh vién

trong gia dinh,

+ Bé Ty gidi thiéu vé minh
+ Co thé toi va ban.
+ Toi can gi dé Ion Ién va khoe manh

Tro chuyén sang theo phuong phap
Unis

Hoat dong hoc

+ Co thé toi va ban.

+ Toi can gi dé 16n
Ién va khoe manh

Tro chuyén sang theo
phuong phap Unis:
+ Bé Tu gidi thiéu vé
minh.

Hoat dong goc




MT 32. Str dung loi noi va
hanh dong dé chi vi tri cua
do vat so véi ban than tré..

- Nhan biét tay phai, trai caa ban than
- Phan biét phia trén- phia dudi; phia
trudc- phia sau caa ban théan.

-Hoat dong hoc:

- Nhan biét tay phai,
trai cua ban than

- Phan biét phia trén-
phia dudi; phia trudce-
phia sau cua ban
than..

- Hoat dong moi luc
moi noi ( hoat dong
chiéu, hoat dong
ngoai troi, tro
chuyén)

LINH VUC PHAT TRIEN NGON NGU'

MT35. Ké lai dugc nhiing
su viéc don gian da dien ra
cua ban than

+ K& lai su viéc don gian da dién ra
cua ban than nhu: tham 6ng ba, di
chot, xem phim...

-Gio don tré : cO tro
chuyén ve ban than tré.
-Tra tré : Tré ké lai dugc
nhiing viéc lam cuatré
trong ngay

MT36. Tré doc thudéc mot
S0 bai tho, ca dao, déng?
dao...phu hop véi @6 tuoi

+doc mot so bai tho, ca dao, dong
dao...trong cha dé

+ Cai ludi (Phuong MY).

+ Miéng xinh (Pham Ho).

+ Tay dep.

+ Po6i mat cua em (L& Thi Phuong
M3).

+ Choi ngoan (Vi Thi Minh Tam).
+ Pi nang (Nhuoc Thuy)

- Hoat dong hoc

Tho “Miéng xinh (Pham
Ho)

- Hoat dong chiéu doc
dong dao, ca dao

+ Tay dep

+ Poi mit cua em

+ Chdi ngoan

+ Pi nang

+ Cai Luoi

+ Miéng xinh

MT37. Tré biét ké
truyén don gian da duoc
nghe vaoi sy giap do caa
ngudi 16n. Bat chudc giong

lai

Ké chuyén dong kich theo chi dé
banthan
-Truyén:“gau con bi sau rang”

-Hoat dong hoc

+) Chuyén “gau con bj
sau rang”




néi caa nhan vat trong
truyen.

- Tré thich nghe va xem
nhitng cau chuyén hoat
hinh tiéng Anh phu hop voi
do tudi...

LINH VUC PHAT TRIEN TINH CAM VA KY NANG XA HOI

MT41. Tré noi duoc tén
tudi, gigi tinh cua ban than:
No6i duge diéu bé thich,bé
khong thich.

- Tén tudi, gisi tinh caa ban than.

- N6i duoc diéu bé thich, khong
thich.

- SEL: + Bé lam quen véi chinh
minh

-Hoat dong hoc:

SEL: + Bé lam quen vai
chinh minh

- hoat dong moi luc moi
noi : tré gidi thiéu tén
tudi cia minh, diéu
minh thich va khong
thich

MT46. Tré biét chao hoi
va noi cam on, xin 16i khi
duoc nhic nhg. Chay
nghe cd, ban noi.

- Ctr chi loi ni 1€ phép (Chao hoi
cam on, xin 10i...)

- Nhan biét hanh vi “ dang”- * sai”,
“ T6t”- “x4u”

- Lang nghe cd va ban néi.

- Day tré ki nang khi dugc nhan
qua

Hoat dong goc
- Day tré ki nang khi
duoc nhan qua

Hoat dong moi 14c moi
noi.

- - Ctr chi 1oi noi I phép
(Chao hoi cam on, xin
16i...)

- Nhan biét hanh vi «
dung”- « sai”, < Tot”-
“x4u”

- Lang nghe c6 va ban
noi.

LINH VUC PHAT TRIEN THAM MY




MT50. Céac bai hat day hat
,day van dong chu d¢ ban
than: thich dugc hat theo,
vo tay, nhin nhay, lc lu
theo bai hat, ban nhac quen
thuoc.

- Tré nghe hét cac bai hat theo chu dé,
thich dugc hét theo, vo tay, nhin
nhay, lic Iu theo bai hat ban nhac qua
c4c chu dé:

Ban than: Nam ngon tay ngoan
(Tran Van Thu), That dang ché (Viét
Anh), Nam tay than thiét (Nhac: Han
Qudc), Em la bdng hong nhé (Trinh
cong son),Cho Con (Pham Trong
Cau), Tay thom tay ngoan ( Bui Dinh
Thao), Moi ban an (Tran Ngoc),
Mtrng sinh nhat (Bao Dung Ngoc),
X0e ban tay nam ngdn tay (Minh
Quan), Ban tay me (Bui Binh Thao),
Vi sao con meo rira mat (Hoang
Long).

-Hoat dong hoc:

Van dong minh hoa:
Tay thom tay ngoan
Nghe hat:Ban tay me
Gio don tré: Nam
ngon tay ngoan, Cho
con, That dang ché,
murng sinh nhat

Gio tra tre: Em la
bong hong nho, Xoe
ban tay nam ngon tay
, V1 sao con meo rua
mat

MT52. Hat tu nhién, hat
duogc theo giai diéu bai hat
quen thudc. Biét van dong
theo nhip diéu céc bai hat,
ban nhac (Vo tay theo
nhip, phach, van dong
minh hoa). Biét van dong
theo y thich céc bai hat,
ban nhac quen thugc

- Hat tu nhién, hat duogc theo giai diéu
bai hat quen thuoc van dong nhip
nhang cac bai hat, ban nhac theo chu
de:

* Ban than: Mung sinh nhat (Pao
Ngoc Dung ), Cai Miii, Xoe ban tay
nam ngon tay (Minh Quan ), Tay
thom tay ngoan (Bui Pinh Thao ),
Nao ching ta cung tap thé duc (Thu
Hién ), Buong va chan(Hoang long-
Xuan Tuu)

-Biéu dién cubi chu dé Ban than

-Hoat @ong hoc:

DH: Cai Miii

Hoat dong moi Ilc
moi noi: Puong va
chan, Xoe ban tay
nam ngon tay , Tay
thom tay ngoan , Nao
chdng ta cing tap thé
duc , Buong va chan
_ Hoat @ong hoc:
Biéu dién van nghé
cudi chu dé Ban than.
T/C: Ai dang hat.

- Rung chubng vang.

MT53: Tré biét dung sir
dung cac nguyén vat liéu
khéac nhau dé tao thanh san
pham theo su goi V.

- Steam:
+ Lam buu thiép ting me

Hoat dong chiéu

- Steam:

+ Lam buu thiép ting
Mme




MT54: - Tré biét vé cac
nét thang, xién, ngang, to
mau tao thanh buc tranh
don gian.

- Tré biét cat, xé theo dai,
Xé vun va dan thanh san
pham don gian.

- Tré biét dung sir dung céc
nguyén vat liéu khac nhau
dé tao thanh san pham tao
hinh.

Tao hinh
+ T6 mau mi bé trai bé gai
+ Trang tri khan mui soa

-Hoat dong hoc: T6
mau mil bé trai bé gai
-Hoat dong chiéu:
trang tri khdn mui soa

-Thuc hién vo cha dé

MT55. Tré biét cét, xé dai,
Xé vun va dan thanh san
pham don gian.

Thi cong:
+ Lam chiéc no.

Hoat dong chiéu

+Dan cai no

MT59. Tiéng Anh:

Nghe: - Nghe tu chi
ngudi, t8n goi dd vat, su
vat va hanh dong rat don
gian, quen thuoc voi lura
tuo;

- Nghe s6 tir 1 dén 3;

- Nghe va lam theo yéu cau
don 1¢ rat don gian, quen
thuoc;

- Nghe va tra loi bang cur
chi, hanh dong, 1-2 tir hoac
mot s6 miu cau rat don
gian, quen thuoc khi chao
hoi, tam biét va duoc hoi
tén...

- Nghe va thyc hién hudng
dan khi tham gia céac tro
choi rat don gian, phi hop
Véi laa tudi;

On luyén cing cé bai hoc cho tré

* Chui dé Ban Than:

face- this is my face ( mat- day la mat
cua toi)

Tur vung: nose- this is my nose (Miii-
day 1a mii cua t6i); Head- this is my
head (dau — day 1a dau caa toi); ears-
these are my ears (tai - day la tai cta
t6i ) hands-these are my hands (tay-

day la tay cua t6i) Thisismy ..... (N6
la ... cta toi)

These are my....( Nhiing cai nay la ...
Cua toi)

yogurt - I like yogurt. — sita chua —
T6i thich sira chua.

- C4u trdc: Show me your.... (Cho toi
Xem ... caa ban); what do you like?
(Ban thich gi?); candy - I like candies.
— keo — TOi thich keo; cake - | like
cakes. — banh — T6i thich banh; rice -
What do you like? I like rice. — com
— Ban thich gi? To61 thich com.

o Hoat dong chiéu.




- Nghe bai hét rat don gian,
phu hop Vvéi lra tudi; Nghe
noi dung truyén tranh rat
don gian, phu hop véi lua
tuoi.

NGi: - Nhac lai, ndi tur chi
ngudi, tén do vat, sy vat va
hanh dong rat don gian,
quen thudc.

- Phat am tuong ddi o rang
cac tur don 1é trong pham vi
tir vung dugc lam quen;

- Phan héi bang cu chi va
tra 16i bang 1-2 tir hoic
mot sb miu cau rat don
gian, quen thuoc khi chao
hoi, tam biét va duogc hoi
tén; trong mot sé tinh
hudng giao tiép rat don
gian, quen thuoc khac;

- Hat theo mot s6 bai hat
rat don gian, quen thugc;

- Tra 15i cau hoi vé mot s6
tinh tiét rat don gian cua
truyén da duoc nghe.

Lam quen véi doc

- Lam quen vé&i tranh anh,
minh hoa chi ngwoi, d6
vat, sy vat, va hanh dong
rat don gian va quen
thudc Lam quen véi
truyén tranh, cim sach
dang chiéu, mé sach va
xem tranh.

- Bia hat: Body song; Our Favorite
Food Songs For Kids

MTG60. Aerobic: -
- Van dong vira suc vira
vai toc do nhip nhac, dong

On luyén cing c6 bai hoc cho tré
- Dicéu hanh, nhan chén, lac hong:
Trang tron tron, Bé di mau gido, D1

* Hoat dong chiéu.




tac van dong di tir dé dén
kho va dugc nang dan theo
thoi gian va theo sy phét
trién caa tré phd hop véi do
tuoi, biét tap cac tu thé cua
hoat dong thé duc theo
nhac.

- Lam quen cac dong tac
thé duc don gian: Tay, vali,
van minh, lung bung, toan
than, diéu hoa, cac dong
tac phat trién td chat trén
toan co thé.

- Tré tap luyén cac bai
tap déo co ban: Xoac chan
ngang, da chan trudc sau,
déo vai, déo hdng, déo
luon, déo lung.

- Tré tap luyén cach hit
thd va cac dong tac thang
bang tinh.

hoc

- Chay b, nhun chén, dang chan
ngang: Bai tap thé duc budi sang,
Chicken dance

- Nhan khép, nhtin buéc chan, déo
ludn, thang bang ngang: Me oi tai
sao, Me va co, Gia dinh nho hanh
phuc to

- Nang gdi, lic hong danh tay chéo,

ke chan, deo vai: Anh phi cong oi,
Pikachu, Ong gia noel
- Tach ghép chén Jack, tach khép

ngang khép chan, déo lung, di chuyén

vo tay: Chu tho con, Blp bé bang
bong, Baby shark

- Nhay chan chéo trudce sau lunge, da
chan, kleng chan khuy, goi: Vuon cay

ba trong, Tét oi 1a tét, Xc xic xuc

- P4 chan cao thang bang dung, nhay
bang 2 miii chan: Chua cong an ti hon,

Chiéc thuyén nan

- Pong tac diéu hoa, song than, budc

ngang: Nang s6m, Five litle duck

- Két hop nhln chan budc ngang, diéu

hanh két hop tay: Bé yéu bién lam,
14 khoai

- Moi lic, moi noi.

Xe

Up

TPCM

Uik

Hé Thi Thiy

Giao vién

%@@w

Hoang ThiTrang




KE HOACH NUOI DUONG - CHAM SOC TRE
CHU PE: Ban Than
(Thuc higén tir ngay 05/10-23/10/2026)

T | Néidung | Muc dich yéu cau To chirc hoat dong Két qua
T
1 | Nubi - Tré biét gitp cd 1am | - CO phan cong tieng t6 | -Tré thyc hién
dwong mot sO viée nhu: Lay | truc nhat dé phu gidp ¢d | l1am tryc nhat.
Té chic khan lau tay, khiéng | lam mot s6 vigc don gidn
L ban, 14y lo hoa.... hang ngay
- Hudng dan tré rira tay o
Tré an ngon migng, | S3ch & s4p xép ban ghé -100% Tre
U | “ = | cuing co. rora tay dung
an hét suat. thao tac
X P -T6 chirc bira dn cho tré
- Két hop giao duc . ” Z _OR04 tra X
dinh dudng, rén cho | NoP 1y, dong vien khuyen 9;5 0 tre an
tré mot Sé) hanh vi khiCh tré tI'Ol’lg khi én, co ¢t xuat.
van minh trong an b',é 4 E)hép ph(‘)ng_trén[\
uéng. hoc sac trong khi tré an.
1.2 | Nuwéc - Cung cap day du - Gi4o vién cho tré ung -100% tré
uéng nudc uong sach cho | theo nhu cau va chia duoc uong
tré. nhiéu lan trong ngay. nudc day du.
- Tré biét duoc nudc | - Huong dan tré tu lay
rat can thiét doi voi COC Uodng nuGc, uong
con nguoi va moi vat | xong Up coc dtng noi
quy dinh
- GD tré khdng nén uéng
nhiéu nudc trudc bira an
1.3 | Chéam séc | -Tiép tuc rén thoi - B4 tri chd ngu sach s& | -96% tré ngu
giacngu | quen ngu dang gio yén tinh, thoang mat vé | ding gio.

-Tao cho tré cam giac
thoai mai trudc khi
tré ngu va sau khi tré
ngu day

-Tré ngu sau, nga da
giac

mua hé, am &p vé mia
dong

-Nhéc tré di vé sinh,
hudng dan tré tu lay goi
chan...

-Theo doi quan sat, phat

-Tré duoc ngu
du giac.




-Dam b,élO an toan
tuyét doi khi tré -ngu

-Rén cho tré cé thoi
quen tu phuc vu

hién kip thoi va xtr ly cac
tinh huong co thé xay
trong thoi gian tré ngu.

- Huéng dan tré ty 1am
mot s6 cdng Vviéc vira sic
ddi voi tré nh cat goi,
chiéu...

2.2

2.3

V¢ sinh
a/Vé sinh
ca nhan
tré

b/ Vé sinh
ca nhan co

c. Vésinh
moi

Cung cb thoi quen vé
sinh ca nhan da hinh
thanh & chi diém
truoc.

-Nang cao yéu cau
can dat vé thao tac vé
sinh cd nhan tré 70 %
tré rira tay bang xa
phong dung cac thao
tac,60% tré lau mat
ding thao téc.

80% tré co y thuc gitr
vé sinh ca nhan
-100% tré co thai
quen déanh rang suc
miéng sau khi an.

-Tiép tuc rén cho tré
th6i quen lay cat 46
dung ca nhan ding
noi quy dinh

- Vé sinh ca nhan cb
lubn sach sg, gon
gang va lich sur, phu
hop véi thoi trang
cong so.

Moi treong ludn sach
s€, kho rao, dep va
gan giii vai tré

-Trao ddi Vi nhiing phu
huynh cé vé sinh ca nhan
tré thudng xuyén tam
rica, thay quan 4o cho tré
sach s& trude khi dén 16p.

- Tré duogc thuc hién vé
sinh lau mat- rua tay
hang ngay bang khin mat
O ki hiéu riéng cua
minh.

- Tré nam duoc thao tac
V¢ sinh dung khoa hoc.

-Trang phuc gon gang,
lich str.

-Hang tuan, hang ngay
duoc vé sinh sach sé.

-100% tré
dugc rén né
nép rira tay
riea mat cho
tre.

-91%Tré da
nim dugc

thao tac rua
tay rira mat.

-96%Tré da tu
lay @6 dung
cua minh.




truong

3 | Chimséc | -100% tré duoc cdn | T6 chire can do tré theo | -100% tré
suc khée | theo ddi sac khoe qua | dang quy dinh, chinh duoc can do
*Sgrc biéu do tang truong. | xac. Cac két qua dugc | theo ddi theo
khae. ghi chép day du vao so biéu do.

theo dGi va bidu db tang
truéng va thong bao vai
*Phong | -Phong bénh chotré | phu huynh.
bénh Mot s6 bénh thuong | _Gir vé sinh nha & va 16p
gap. mAu giéo sach s&
- Tre nfElO CA,é dAéu higu -Thudng xuyén trao doi
mdc mot so benh de 1 ign lac vsi gia dinh va | 100 4.
lay lan nhu thiy dau, | yha trueng. Can theo doi otre
dau mat...phal nghi | chjt chg tinh trang stc dugc co giao
hoc & nha. khoe cua tré sau tiém theo do’| tinh
, 22 A an s trang suc
chung dé co che df an Khoe
uong, che do sinh hoat , '
ché o rén luyén hop ly
dé phong bénh.
- C biét dugc mét sb
dau hiéu bénh hé hap dé
tuyén truyén vai phu
huynh phong bénh cho
tre.

4 |Baovéan |-Pam bao vésinhan |-Cac thuc pham nhép cho | -100% tré
toan cho | toan thuc pham, nudc | tré ludn rd nguén géc duoc dam bao
tré: udng va nudce sinh Xuat xtr, khéng st dung | vé sinh an

4.1 Thé luc. | hoat cho tré thuc pham c6 pham mau | toan.
. _Tao cho tré cam giac | 90C hai va qua han six
an toan, wui vé thoai | 94N9-
méi than mat khi ¢én | - C6 lubn gan giii va bao
truong quaét tré.
- Pam bao cho tré an -100% tre
toan v& tinh mang, dam bao tinh
khong dé xay ra tai mang.

nan va that lac tré




Co0 cac bién phap
phong tranh tot cac

4.2 :
] tal nan thong thuong.
Tinh Tre . b: -Tré duge dam bao tuyét
mang - Tre duoc dambao | 445 \4 tinh than va tinh
an toan ve thé luc va man
] ang.
tinh mang
5 | Cham séc | -Tré tham gia tich - Tré dugc theo ddi can -100% tré
tré suy CuC Vvao cac hoat nang thuong xuyén. theo ddi cé}n
d|n~h . dong (¢} IOp - Giam bét thanh phﬁn do th;:? biéu
dwdng va | _Tpg giam can. cho tré. 0.
Khuyet tat .y A . .
-Chéau co tat ¢ chan - Phoi hop véi phy huynh
duoc hoa nhap \(é’i dé cham soc tré suy dinh
ban b¢, khong dé dudng va giam can.
chau van dong manh. Trao d6i thuong 3<uyén
v6i phy huynh dé cham o
s6c mot cach dong nhat. | -Co thuong

- V6i nhiing chau thura
can, c¢d phai cat giam
thanh phan tinh bot va
tang lugng rau xanh cho
chéu.

- Luén gan giii tro
chuyén vai tré dé tré
dugc vui tuoi, khong tu
ti.

- wu tién cho chau
Phuong Dung thuc hién
mot sb bai tap vé chan.

xuyén trao doi
suc khoe tre
cho ph biét.

PANH GIA SU PHAT TRIEN CUA TRE:

1.Tinh trang sirc khée cua tré:

+ Strc khoe tré on dinh, Mot s6 tré con dm nhiéu do thoi tiét khong 6n dinh, tré dén
16p khong dong déu nhu: Viét, Long, Tai




+ Tré khong kén chon thirc dn. Nhiéu tré n tét, an hét suat ciia minh.
+ Tré an cham khong chiu xuc an nhu: Son, Uyén, Duc.

2.Ky nang cua tré:
+ Tré chua c6 k¥ nang tu phuc vu ban than nhitng cong viéc nhe nhang nhu: Lay
ghé, uéng nudc, tu Xuc com an
+ Nhiéu tré chua biét biéu dat nhu cau ctia minh nhu di tiéu, di vé sinh ning nén
con déi ca quan...



~_ KEHOACHGIAODUC TUAN5
CHU PE NHANH: “BE TU G101 THIEU VE MINH”
Thuyec hién tir ngay 05/ 10 -09/10 / 2026

Noi Thir 2 Thir 3 Thir 4 Thi 5 Thir 6
dung
-Pon | -C6 an can nhe nhang don tré, nhac tré biét chao hoi khi tai 1op va cat do.
tré, | -TDS: Tap két hop vé6i bai hat: “Moi ban an”
TDS
LVPTTC LVPTNT: LVPTNT: LVPTNN: LVPTTM
VDCB:"‘B(‘) KPXH: Tro | Toan: | The Am nhac
Hoat | theo hudng chuyén sang Day tre nhan | Miéng xinh | VD: Tay thom
dong | thang”. theo bhu:ong biet tay phai | (Pham HS). | tay ngoan
hoc TCVD: hap Unis - tay trai. (Tai lop Nghe hat: Ban
“Kéo co” PEp LIS i 16p hoe). tay me. (Phong
( Ngoai san). | Chide:bé | poc). am nhac).
gioi thiéu ve
minh (Tai
16p hoc).
Choi | -Hoat dgng cdé muc dich: In ban tay ban chan, vé mat bé trai va bé gai, quan
ngoai | sat cay xoai, tap erobic, giao Iuu tro choi van dong
troi | -Tro choi van déng: Kéo co, 1on cau vong, méo dudi chudt, troi nang troi
mua, quan sét thoi tiét, gieo hat ....
-Choi tu do: Tré choi nhiing dd choi ¢6 da chuan bi., va d6 choi trén sén
truong. ..
Choi, | G6c phan vai: Ban hang, nau an ( BAc trang cdt, nhat rau..), bac si
hoat | Gdc xay dung: lap ghép d6 choi, xép hinh ngudi.
dong
& cac | Goc hec tap: choi 16 to, 1am album vé banh, qua sinh nhat, choi trd choi dan
goc | gian, cat nudc, choi cac dd choi Montessori
Goc nghé thuat: T6 mau, Ve, nan cac ban trai, gai. Hat, doc tho, dong kich
vé chu dé.
G0c thién nhién: Choi vadi cat nuac, In hinh ban tay, chén trén cét.
Hoat | Gio an:
dong | -Tré an ngon miéng, an hét suat, khong 1am com roi vai.
an-
nga | -Tré biét giGp cd chuan bi bita an nhu: 1ay khan trai ban, lay lo hoa.




Gid ngi: -Tré ngi ngon ngu du giac
Hoat | -Hudng dan tro choi médi: Tay trai tay phai cua bé (Trang 19-20 tuyén tap tho
dong | ca...3—4 tudi).
chiéu | KN: ty bao vé cac bd phan trén co thé
-lam quen bai tho miéng xinh
-Cho tré thuc hién v toan
-Lau d6 dung dd choi,
- néu guong cudi tuan.
KE HOACH GIAO DUC TUAN 6
CHU PE NHANH: “CO THE BE VA BAN”.
Thai gian thuc hién tir ngay 12/10 dén ngay 16/10/2026
Noi Th 2 Tha 3 Thi 4 Tha 5 Thir 6
dung
-Pon |- C6 nhe nhang dén tré, nhac tré biét chao hoi khi toi 1op va cat do dung
tré c4 nhan dung noi quy dinh. Trao d6i nhanh véi phu huynh vé tinh hinh caa
-TDS tré.
-Piém
danh | -TDS: Tap két hop véi bai hat: That dang yéu
- Trd chuyén véi tré vé cac bo phan trén co thé...
Hoat LVPTNT | LVPTTC LVPTNT LVPTNN | LVPT TCXH
dong KPKH | VDCB: Toan: Chuyén: | DH: Cai mii
hoc. Co thé bé | “Treo lén Day tré phan | “Gau con | TC: Ai dang
vaban | xuéng biét phia trén, bi sau héat.(Phong
(Tai lop thang”. phia dudi, truéC | rang”. am nhac)
hoc) TCVD: sau caa ban (Tai lop
“chuyén than. (Tai lop hoc)
béng” hoc)
(Ngoai san)
Choi | HDCMP: Quan sat thoi tiét, giao luu tro choi, Tap erobic, nhit soi Xép
ngoai | hinh nguoi Quan sat cay xoai.
tron | ...
TCVD: Tim ban than, méo dudi chudt, 16n cau vong, gieo hat, kéo co.
Choi tu chon: Cho tré choi véi dd choi van dong.
Choi, |- Goc phén vai: Co6 nudi dudng, ban hang, bac si, boc vo lac.
hoat
dong & | - Goc xay dwng: Lap ghép hinh nguoi, xay dung ngdi nha cia bé ,
cac goc | - Goc nghé thuat: TO mau bé trai, bé gai, nan do choi bé thich, hinh nguoi
tir c4c nguyén vat liéu khac nhau, Nghe, hat cac bai hét vé cha dé.




xem tranh, 1am album co thé bé, tré goi tén cac bo phan trén co thé.
choi tro choi dan gian. choi cac d6 choi montessori
- Géc thién nhién: Cham soc cay, choi vai cat soi

Hoat
d@qg
chieu

-Cho tré doc dong dao, ca dao.
- DUng kéo cit hinh ¢6 san.

- Thyc hién vé chu dé.

- Trang tri chiéc khin mui xoa
-V¢ sinh nhom 16p

KE HOACH GIAO DUC TUAN 7

CHU PE NHANH : “BE CAN GI PE LON LEN VA KHOE MANH”.

(Thoi gian thuc hién tir ngay 19/ 10 — 23/ 10 / 2026)

Noi Th 2 Th 3 Thi 4 The 5 Thk 6
dung
-Pon | - CO nhe nhang don tré, nhac tré biét chao hoi khi toi 16p va cat do dung
tré ca nhan dang noi quy dinh. Trao d6i nhanh vai phu huynh vé tinh hinh
-TDS cua tré.
-Tro | -TDS: Tap két hop voi bai hat: “That dang yéu”.
chuyén | - Trd chuyén vai tré vé cac bo phan trén co thé...
Hoat LVPTTC |LVPTNT | LVPTTM | LVPTNN | LVPTTM
dong | VDPCB: Tro chuyén | Tao hinh: | SEL: Bé Biéu dién vin
hoc “Batxa 20- | mon an yéu | To mau mil | lam quen | nghé cudi chu
25cm” thich cia | bé trai bé | voi chinh dé.
TCVD: bé gai(Tai l6p | minh(Tai TC: Rung
Chuyén (Tai 16p hoc) l6p hoc) chong
béng” ( Ngoai | hoc) vang(Phong
san) am nhac)
Choi | Hoat dong c6 muc dich: Qua sat hoa mudi gid, Thir vat chim noi, Lang
ngoai | nghe am thanh to nho , in ban tay ban chan, Tap erobic
troi | Tro choi vAn ddng: 16n cau vong, kéo co, méo dudi chudt, bong tron to.
Choi tw do: Choi v&i cac d6 choi van dong trén san
Choi, | Goc phan vai: Cd cip dudng, ban hang, bac si khdam bénh.
hoat
dong & | Goc xay dwng: Xay dung ngbi nha caa bé.
cac goc | Goc nghé thuat: T6 mau cac thuc pham ma bé thich, mot sé trang phuc

- GAc hoc tap, sach: Choi va phan biét tranh 16 t6 cac bo phan trén co thé,




ciia bé. Lam dd choi tir nguy@n vat liéu mo . Hat cac bai hat vé
chu dé.

GOc hgc tap -sach: Xem sach, tranh anh, lam anbum. Phéan loai loto cac
nhom thyc pham. Choi trd choi dan gian.Choi tro choi tay tréi tay phai,
xép xen k&. choi cac db choi montessori

GOc thién nhién Cham soc cay

HAOi.‘t Gid an: -Biét moi ¢d moi ban trudc khi an, trong khi dn khong 1am roi
409 | 5 thire an.
an ngu e e e .
Gio ngu: Rén cho tré ki nang di vé sinh trudc khi di nga va sau khi
ngu day. Trong gio nga khdng ndi chuyén,ngi ngon,nga du giac.
Hoat | -Cho tré doc dong dao, ca dao.
dong | -Cho tre thuc hién vo thu cong: déan cai no
chieu | KNS: Gap tat, gap quan ao.

- Cho tré doc bai tho cai ludi
-V¢é sinh nhém I6p




~ KEHOACHGIAODUC TUAN5
CHU PE NHANH: “BE TU G101 THIEU VE MINH”
Thuc hign tir ngay 05/ 10 -09/10 / 2026

Noi Thir 2 Thir 3 Thir 4 Thir 5 Thir 6

dung

-Pon | -C6 an can nhe nhang don tré, nhac tré biét chao hoi khi tai 1op va cat do.

tré, | -TDS: Tap két hop voi bai hat: “Moi ban an”

TDS
LVPTNT: LVPTTC LVPTNT: LVPTNN: LVPTTM
KPXH: Tro | VPCB: “Bo | Toan: Tho Am nhac

Hoat chuyén sang theo hudng D_e,gy tré nhap Miéng xinh | VD: Tay thom

dong theo iohu’ovng thang”. bict tay_phéu (Ph_am Ho) tay ngoan

hoc phap Unis chu TCVD: - tay trai. (Tai lop Nghe hét: !Béln
dé : bé gioi “Kéo cp” (Tai lop hoc). tay me(Phong
thieu vé (ANgoéu hoc). am nhac).
minh(Tai l6p san).
hoc).

Choi | -Hoat dong c6 muc dich: In ban tay ban chan, vé mat bé trai va bé gai, quan

ngoai | sat cay xoai, tap erobic, giao Iuu tro choi van dong

troi | -Tro choi van déng: Kéo co, 1on cau vong, méo dudi chudt, troi nang troi
mua, gieo hat ....
-Choi tu do: Tré choi nhiing dd choi ¢6 da chuan bi., va d6 choi trén sén
truong. ..

Choi, | Goc phan vai: Ban hang, nau an, bac si

hoat | Gdc xay dung: lap ghép do choi, xép hinh ngudi.

dong

& cac | GOc hec tap: choi 16 t6, lam album vé banh, qua sinh nhat, choi tro choi dan

géc gian, cat nudc, choi cac dd choi montessori
Goc nghé thuat: T mau, V&, nan cac ban trai, gai. Hat, doc tho, dong kich
vé chu dé.
Gac thién nhién: Choi voi cat nudc, In hinh ban tay, chan trén cat.

Hoat | Gio an:

dong | -Tré an ngon miéng, an hét suat, khong 1am com roi vai.

an-

nga | -Treé biét giGp c6 chuan bi bita an nhu: 14y khan trai ban, 14y lo hoa.




Gio ngu: ’
-Tré ngu ngon ngu da giac

Hoat
d@ﬂg
chieu

-Huoéng dan trd choi méi: Tay tréi tay phai cia bé (Trang 19-20 tuyén tap tho
ca...3 — 4 tuoi).

KN: tu bao vé cac bo phan trén co thé

-lam quen bai tho miéng Xxinh

-Cho tré thuc hién vé toan

-Lau d6 dung do choi,

- néu guong cudi tuan.

* THE DUC SANG

* Thi 2,thir 4, thir 6: Tap két hep theo 161 bai hat “ Moi ban in”

* Thi 3, thir 5: Tap theo nhip ho
-Tay: 1 (2 x4 nhip)

“ Moi ban.....min da”

A

d o

b

CB 1,3 24

- Luon: 2 (2 x 4 nhip)
“ Thit varau...... Lén nhanh”

O

5 ¢ b

I
| X A
C 1,3 2 4

-.Bung: 3 (4 x 4 nhip)
“ Moi ban an.....Min da”

3
|

Q Q
| S\
13

CB : 2 4

-
[




- Chén: 4 (4 x 4 nhip)
“ Thit va rau.... L6n nhanh”

@)

LA

Q

CB 1,3 2,4
- KE HOACH HOAT PQNG GOC
CHU DPE NHANH: “BE TU GIOI THIEU VE MINH”
(Thei gian thec hién: tir ngay 05/10 deén ngay 09/10/2026)
N Yéu cau Chuan bj T6 chic hoat ddng
dung
* Goc phéan a. Théa thuan va ban bac trwéc khi
i r r 0 - 2
vai:  Tré biét dong vai thanh | - Ban ghé | 103t d0ng (3-5%)
- C6 giao cb giao - Db ding dé | - CO0 cho tré hat bai hat: “Tay thom tay
Giadinh |- Tré biét dong vai thanh | nauanva | pE0an - Holtre 6 con vira hat ba
nguoi dau bep bict cach | cac loai thyc gt o
ché bien mot so mén an | pham dé€ che | + Bai hat noi ve dieu gi cac con?
;rﬁgfgg;agggl}[}gznggi ;]al ?Iiz?l ;ic + Ban tay ctia ching ta dung dé 1am
dinh e
- Biét thé hién vai ngudi ;(S: rlfl?ih?lggl + D€ bin tay ludn dugc sach s¢ thi céc
ban hang Ve‘l‘ngu(‘)ri mua | dép qijém > | con phai thuong xuyén lam gi nhi?
- Ban han hang ban céc loai hang | 4o, cap, * Gigo duc: Cac con thuong xuyén
g hba phai vé sinh c& nhan sach sé d¢ tranh
Al s o cac bénh lay nhiém céac con nh¢ chua
- Trebietdong vai bic ST | g, 43 choi | nao.
dé kham chira bénh cho béc si ‘
bénh nhan - Cac con o1 chu dé ma chung ta hoc
- Tré biét sit duna cic - Gach nhuya, | 1a n6i vé “Be ty gigi thi¢u vé minh”
- B&c s§ NaUVen Vat lidu dgé 4 cac loai hoa, | day cac con al Hom nay ¢ goc xay
guyen vat fic y cay dung c0 sé€ cho cac con choi xay dung




* GOc xay
dung:

- Xay cong
Vién

- Lap ghép
4 choi.

* Goc nghé
thuat:

- T6 mau, ‘
Ve tranh vé
bé trai, bé
gai

- Mua hat,
doc tho cac
bai phu hop
véi chu dé
- Xép hot
hat mat bé
trai, bé gai
* GOc hoc

dung cbng vién

- Tré biét st dung gach,
hoa, cay, cac loai hinh
khoi khac nhau dé xay
cong vién that dep.

- Biét str dung céc loai
hinh lap ghép dé choi

- Tré biét phdi hop céc
k¥ nang dé hoc dé cung
nhau xay dung nén cong
trinh theo goi y cua c6 va
sang tao cua tré

- Biét cach cAm but dé vé
va td mau buc tranh vé
bé trai, bé gai.

- MUa céc bai hat vé chu
dé

- Biét st dung hot hat dé
Xep mat bé trai, bé gai

- Tré biét chon nhimg d6
dung danh cho bé

- Biét nhan biét trang
phuc phu hop véi bé trai,
bé gai. Str dung but mau
dé néi trang phuc phu
hop véi bé trai, bé gai.

- Biét dat ban tay vao
mau nudc va in hinh ban
tay vao gidy.

- Do choi lap
ghep

- Bat mau
- V& chu de,
giay a4

- Bai tho,
Xac x0, thé
tre, ...

- Hat na, hat

gac

- Bo db dung
hoc toan

- Bai tap ndi

- Khay dung

cong vién that 1a dep, Cac chd xay
dung phai xay dung cong vién that la
dep dé moi cac ban 16p khac sang
tham quan nhé. Chung minh sé dung
nhitng nguyén vat liéu gi dé xay dung
cdng vién nao? (Gach, cay, hoa, cac
loai hinh chip ghép)

- O gbc phan vai cac con s& choi dong
vai thanh c6 gido, gia dinh cac thanh
vién trong gia dinh phai yéu thuong
nhau, trong bira an gitip d& nhau dé
nau thanh nhimg mon an that ngon, va
cac con s€ duoc dong vai thanh co ban
hang dé ban cac loai hang hoa phuc vu
cho cac ban hoc sinh chuan bi dén
truong... O ctra hang thi cac ¢d ban
hang s& néi nhu thé nao? Con nguoi
mua hang thi sao? Con céc bac si ti
hon s€ thuc hién nhiém vu caa minh la
khadm va chira bénh cho moi nguoi.

- GOc hoc tap — sach chung minh s¢
duoc chon @b ding cho bé. Néi trang
phuc phi hop véi bé trai bé gai. Bo
hinh ban tay

- O gbc nghé thuat ching minh s&
duoc 1am nhiing hoa si ti hon dé to
mau, v& tranh vé bé trai, bé gai. Mua
hat, doc tho cac bai phu hop vai cha
dé. Xép hot hat mat bé trai, bé gai

- O gdc thién nhién cac nghé si ti hon
s€ dugc choi cham soc cdy canh, choi
VO1 cat nudc

- Nhac nho tré khi choi khong duoc
lam 6n, khong tranh gianh do choi cia
nhau, va phai biét giao luu giira cac
goc choi.




tap — sach:

- Chon db
dung cho bé

- Néi trang
phuc phu
hop vai bé
trai bé gai

- Do hinh
ban tay

* Goc thién
nhién:

- Cham soc
cay canh

- Choi voi
cat, nuoc

- Tré biét sir dung cac
dung cu Vé sinh dé chim
soc cay canh, nho ¢6
xung quanh céc bon cay
canh.

- Biét in hinh ban tay,
ban chan trén cat, do
nuGC Vao bé nudc.

mau nuoc
- Gidy a4

- Khan lau
tay

- Bo @6 dung
tudi cay.
- Bo d6 choi
cat nuoc

- Bé cat,
nudcC.

b. Qua trinh hoat dgng (20 — 25°)

- Cho tré lay ky hiéu v& cac goc 16p
cua minh. C6 di cac goc choi, goiytré
cach choi, va tao tinh huong cho tré
-0 gbc hoc tap, goc sach truyén co
hudng dan tré cach choi.

- O nhitng nhém méi tham gia choi ¢
nhap vai choi cung tré

c. Nhan xét sau khi hoat dong (5°)

- Co di tung goc choi va cho tré nhan
Xét vé cac goc choi cia nhdm minh,
nhom ban.

- C6 cho tré di tham quan va nhan xét
goc choi tré thich. Kip thoi dong vién
khuyen khich tré

- Thu don dd, ct ky hiéu




Thir 2 ngay 05 thang 10 nim 2026

* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG

- C6 nhac tré chao ¢, chao phu huynh, nhic tré cat dat dé dung dung noi quy dinh,
choi d6 choi trong 16p

- Cho tré ra san tap thé duc

_ *HOAT PONG HQC ,
LINH VUC PHAT TRIEN NHAN THUC

Pé tai: KPKH Tro chuyén sang theo phuong phap Unis

Chu dé: Bé tw gidi thiéu vé minh

I. MUC PIiCH YEU CAU:

1. Kién thic:

- Tré biét ty gioi thidu vé ban than minh: Tén, tudi, gidi tinh, so thich, dia chi nha.
2. Ky nang:

- Rén k¥ nang quan sat cho tré

- Phét trién kha ning ghi nhé ¢ chi dinh caa tré

- Rén cho tr¢ tra loi cac cau hoi cua cd to, rd rang.

3. Thai d9:

- Gi4o duc tré biét cat dat d6 dung dung noi quy dinh, vé sinh c& nhan sach sg.

Il. CHUAN BI

Po dung cuaa ¢ Po dung cuaa tré
-Nhac bai hat: “Day sém” - Tam thé thoai mai
-6 diing d6 choi danh cho tré bé trai, bé gai | - Trang phuc gon gang.

dé cho tré choi tro choi

-6 vong dé tré choi tro choi

I11. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong cia co Hoat dgong cuaa tré
1. On dinh: (4 - 5°)
- Cho tré hat bai hat: “Day sém” - Tré hat
- Cac con vira hat bai hat gi? - Tré tra loi




- Vi sao chling ta can phai tap thé duc nhi?

- Bé co thé minh that khoe manh va cao 1én thi cac
con thuong xuyén phai tap thé duc cac con nho
chua nao.

- Chung minh dang hoc & chi dé ban than. Hém
nay ¢ mudn dé cho cac con dugc ty gigi thidu vé
ban than cta minh cac con c6 ddng y véi ¢d khong
nao? Vay thi chlng ta bat dau nhé!

2. Noi dung:

2.1 Hoat dong 1: Quan sat — Pam thoai ( 10 -
12°)

* CO moi lan luot timg ban s& 18n tu gigi thiéu vé
ban than minh:

- Con tén la gi?

- Con nam nay bao nhiéu tudi?

- Gidi tinh caa con la gi?

- Con dang hoc ¢ l6p nao?

- So thich cua con la gi nhi?

- bia chi gia dinh con ¢ la ¢ dau?

-> Vi nhitng tré khac ciing twong ty cau hoi.

- Céc con a! Ching minh muén co thé caa chdng
minh luén khoe manh thi cac con phai lam gi nao?

* Gido duc: Cac con a! Ban than cac con mudn
khéng bi 6m thi cac con phai thuong xuyén vé sinh
ca nhan sach sé cac con nhg nhé!

2.2 Hoat dong 2: Luyén tap (5-6°)

* Tro choi: “Ai nhanh nhat”

- Trén ban ¢b da co rat nhiéu dd choi danh cho tré
bé trai va bé gai. Nhiém vu caa céc con la hay Ién
chon dang nhimng d6 dung, trang phuc cho tré bé
gai va bé trai theo dling yéu cau caa c0. Bay gio co

- Tré tra loi

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré tra loi
-Da

- Tré tra 1oi
- Tré tra loi
- Tré tra 1oi
- Tré tra 1oi
- Tré tra loi
- Tré tra oi

- Tré lang nghe

- Tré tra 1oi

- Tré lang nghe




s€ chia I6p minh thanh 2 d6i choi, cac con phai bat
qua nhiing chiéc vong nay dé 1én va chon. Poi nao
chon dung va nhiéu nhat d6i d6 s& danh chién
thang. Tro choi dugc bat dau bang mot ban nhac.

- Cho tré choi
- CO nhan xét va tuyén duong tré
3. Két thuc: (2-3)

- C0 va tré hat bai hat: “ Day sém” va di ra ngoali.

- Tré choi

- Tré lang nghe

- Tré hat va di ra ngoai

* CHOI NGOAI TROI:

* Hoat dong c6 muc dich: | - Cho tré hat bai “ Tay thom tay ngoan”

In hinh ban tay, banchan | Hoi tré tan bai hat?

nao.

- Cho tré thuc hién

* Tro choi: kéo co

* Choi tw do

- Hoi tré lai cach choi

- Cho tré choi 3- 4 1an

- C4c con c6 biét ban tay va ban chan lam
nhting cong viéc gi khdng?

- HOm nay c0 sé cho cac con dugc in hinh ban
tay, ban chan cac con c6 dong y vai c6 khong

- Trén nay c6 da chuan bi gi day cic con?
- C6 huéng dan tré in hinh ban tay, ban chan:

+ PAu tién co dua tay bo vao khay dyng mau
nudc roi co dua tay 1én va in hinh ban tay cua
minh vao to gidy. Va dbi véi ban chan ciing
vay. Sau d6 co dén lau tay bang khan am.

- C6 néu cach choi, luat choi cho tré

- CO chu y bao quét tré choi an toan

* CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:




- GOc xay dung: Xay dung cong vién

- G6c hoc tap — sach: Néi trang phuc phi hop véi bé trai, bé gai. choi 16 to, 1am
album vé banh, qua sinh nhat, choi tro choi dan gian, cat nude, choi cac do choi
montessori

- G6c nghé thuat: Ve tranh vé bé trai, bé gai T6 mau, V&, nan cac ban trai, gai.
Hat, doc tho, déng kich vé chu de.

- Goc phan vai: C6 gido, ban hang, bac si

- GOc thién nhién: Cham soc cay canh

* HOAT PONG CHIEU:

1. KN: tu bao vé cac bo phan trén co thé
- ¢d trd chuyén vai tré chu dé
2. Choi tu chon

* DPANH GIA CUOI NGAY:
*Kién thirc — k§ ning:
- Tré hing tha tham gia gio hoc cung co
-Bén canh d6 con 1 sb ban chua chu ¥ nhu Nghia, Khang, Tu.
* Swc khée:
- Stc khoe tré tot.
- M6t s6 ban con ém nhu: Long, Tai,..
*Bién phap:
- C6 can phdi hop véi phu huynh cho tré hoc ¢ nha va moi luc moi noi
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* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG:
- P6n tré vao 16p nhic nhé tré cat dit d6 dung ding noi quy dinh va cho tré choi
VGi cac d6 choi trong 16p sau d6 cho tré ra tap thé duc
* TRO CHUYEN SANG:
- C6 va tré cting chao hoi nhau bang nhiing cir chi than thiét.
- Cung nhau giéi thiéu vé ban than minh.

* HOAT PONG HQC
LINH VUC PHAT TRIEN THE CHAT
Pé tai: VPCB “Bo theo huéng thang”
TCVD: Kéo co
I. MUC PIiCH YEU CAU:
1. Kién thic:
- Tré biét tén va thuc hién bai tap: Bo theo duong thang.
- Biét cach choi tro choi kéo co
2. Ky nang:
- Phét trién ky nang noi
- Rén k¥ nang tréo cho tré
3. Thai do:
- Giao duyc tré co tinh ky luat trat tu trong gio hoc, htimg thu choi tro choi.
Il. CHUAN BI:

P6 dung caa co Po ding caa tré
- Vach chuan - Trang phuc gon
A s \ . gang
- Day kéo co cho tré choi ,
-Tam the thoai mai

I11. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong ctia cd Hoat dong cua tré
1.0n dinh: (1- 2°)
Chao mimg cac con dén vai cude thi “Bé khoe | - Tré ling nghe
bé ngoan”

Cudc thi cia ching ta s& vb cling hap dan néu
cac thi sinh caa I6p bé A2 vuot qua cac thir
thach & phia trugc do ban giam khao da dua ra.




Vay bay gid cac thi sinh da sidn sang chua a
2. N¢i dung
2.1 Khéi dong: (2-3°)

Phan thi dau tién dugc mang tén: “Ai khoe hon

N~

nao

- Cho tré di thanh vong tron két hop céc kiéu di
khac

nhau: i thuong -> di bang miii ban chan -> di
bang goét

chan -> di khom lung -> qhay cham -> chay
nhanh va sau d6 cho tré vé thé[]h 3 tléln,g doc
cach déu nhau. ( Tré di theo tiéng vo Xac x0)

2.2 Trong dong:

a. Bai tap phat trién chung (2 - 3°)
- bong tac tay:

+ Tré tap: 4x4 nhip

! !

=

TTCB 1 2,4 3
- bong tac Bung — luon:

+ Tré tap: 4x4 nhip

=0

- Tré lang nghe

- Tré di thanh vong tron va
di cac kiéu chan

- Tré tap

-Tré tap 2 x 4 nhip

T Y

~
—




- bong tac chan:

+ Tré tap 2x4 nhip

hoE
)

TTCB 1,3 2 4
- bong tac bat:
+ Tré tap 2x4 nhip

O O O
I Il
] >< [
TTCB 1,3 2,4

b. Van dong co ban ( 7 - 8’) “Bo theo hwéng
thang ”

Phan thi thir hai c6 tén 1a: “ Ai gioi nhat ”
- Cho tr¢ @trng thanh 2 hang ngang

- CAc thi §inh sé thuc hién bai tap "‘Bc‘) t’heo
hudng thang”. Ai gioi sé danh chién thang

* So d6 tap:

- Tré tap 2x4 nhip

- Tré tap 3 x4 nhip

- Tré tap 2x4 nhip

- Tré lang nghe
- Tré dung vé thanh 2 hang
- Tré lang nghe




X X

- B cho céc thi sinh biét dugc céch bo theo
hudng thang nhu thé nao thi bay gio cac thi
sinh hdy cung quan sat cd thuc hién mau nhé!

- C6 lam mau 2 lan:

+ Lan 1: Khéng giai thich

+ Lan 2: Phan tich van dong: .

- C0 vira thuc hién xong van dong gi?

- Trudc khi thuc hién moi 2 d6i cir nguoi 1én
thuc hién trudc ( Cho 2 tré 1én thyuc hién van
dong)

- Cho tré 1én thuc hién

+ Lan luot tré tir 2 d6i 1én thyc hién (C6 cha y
stra sai cho tré)

- Chdng ta vira thuc hién xong van dong gi?

- Ban nao gioi c6 thé Ién thuc hién lai cho cac
ban xem duoc khéng nao?

+ Mai 2 tré 1én thuc hién lai mét 1an nixa
- CO thay cac thi sinh choi that 1a gioi cd s&
thuong cho cac con mot trang vo tay nao.
Phan thi cudi cung 1a phan thi ai khéo hon
b. Kéo co

- C6 gidi thiéu tén tro choi

- C06 néu cach choi

Co cho tré thuc hién 2 — 3 1an

2.4 Héi tinh: (1-2°)

- Cho tré di nhe nhang va hit tho

3. Két thuc: (1-2°)

- CO nhan xét va tuyén duong tré

- Tré lang nghe

- Tré cha y quan sat

- Tré chd y lang nghe va
quan sat

- bo theo huéng thang
- 4 tré 1én thyc hién

- Tré 1én thuc hién

- Tré tra loi

- 2 tré 1én thuc hién lai

- Tré vo tay
- Tré cha y lang nghe
- Tré choi.

- Tré di nhe nhang va hit
tho

- Tré lang nghe




CHOI NGOAI TROI:

CHOI NGOAI TROI CHOI NGOAI TROI

CHOI, HOAT DONG O CAC GOC
- Goc xay dung: Xay ngdi nha cua be, |ap ghép d6 choi, xép hinh nguoi
- Goc phan vai: Ban hang, nau an, bac si
- G6c hoc tap — sach: On nhan biét mot va nhiéu, choi cac d6 choi montessori -
Géc nghé thuét: Xem tranh anh vé chu dé Té mau, V&, nan cac ban trai, gai. Hat,
doc tho, dong kich vé chu dé.
- Géc thién nhién: Choi voi cat nudc
HOAT PONG CHIEU:
1. Hwéng dan tré choi tro choi: “Tay trai tay phai cia bé”
- C4c con hoc rat 1a gioi. Hom nay ¢6 sé& cho huéng dan cho cac con choi mot tro
choi. Tro choi dugc mang tén: “Tay trai tay phai cua bé”
- ¢6 huéng dan tré choi
- Cho tré choi.
2. Choi tu chon
DANH GIA CUOI NGAY
*Kién thirc — k§ ning:
- Tré thuc hién bai tap van dong tét nhu: Ngoc, Nhi, Hau,.....
- Tré con chua chi ¥ nhu: Quan, Thang, Son
* Thai d¢ - hanh vi:
- Tré hang thd van dong cung co
- Tré con 16n xon, nghich, danh ban nhu: Pat, Huy.
* Swc khoe:
- Surc khoe tré tot.
- M6t s6 ban con ém nhu: Quén, Uyén, Viét.
*Bién phap:
- C6 can phdi hop véi phu huynh cho tré hoc ¢ nha va moi 1ic moi noi
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* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG:
- €6 nhac tré chao ¢, chao phu huynh, nhic tré cat dit dd dung dung noi quy
dinh, cho tré choi véi trong d6 choi trong 16p
- Cho tré ra tap thé duc két hop véi nhac bai hat.
* TRO CHUYEN SANG:
- CO va tré cling chao héi nhau bang nhiing ctr chi yéu thuong.
- Cung nhau chia sé vé sé thich cua ban than minh.

_ *HOAT DONG HQC ]
LINH VUC PHAT TRIEN NHAN THUC
bé tai: “Day tré nhan biét tay phai, tay trai cia ban than”

|. MUC PIiCH YEU CAU:

1. Kién thic:

- Tré nhan biét tay phai, tay trai

- Tré biét choi trd choi thanh thao

2. Ky nang:

- Rén k¥ nang nhan biét, phan biét tay phai, tay trai cho tré
- Tré nhanh nhen khi tham gia choi tro choi

3. Thai d¢:

- Gi4o duc tré biét bao vé va giir gin cac bo phan trén co thé



Il. CHUAN BI:

Po6 dung caa co Po ding caa tré
- Bét, thia, - béat (mdi tré 1 chiéc)
- R6 (5 chiéc) - Thia (médi tré 1 chiéc)

111. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1. On dinh (3- 4”)
- CO cho tré hat bai hat: “Moi ban an”
- Khi an ching ta phai lam gi?

- Muén cho co thé khoe manh, cac bo phan trén co
thé ludn dugc khoe manh ching ta phai lam gi?
Gido duc tré: Muén cho co thé khoe manh ching ta
phai an du cac chat, giit gin Vé sinh rang miéng, co
thé sach s&, thuong xuyén tap thé duc dé rén luyén
suc khoe.

2. N¢i dung:

2.1 Hoat dong 1: Day tré xac dinh tay phai, tay trai
cua ban than (8-10”)

- Bay gio ¢6 chau minh s& ciing nhau in sang dé
chuan bi di hoc nhé!

- Khi 4n chung minh cam bét bang tay nao?
- Cam thia bang tay nao?

- An sang xong rdi chiing minh cing nhau di dén
truong nhé

- CO cho tré hat bai hat: “Loi chao budi sang”
- Khi di trén duong chung minh di phia tay nao?
- Chiing minh hay gio tay phai Ién cho ¢6 xem nao.

- Khi dén 16p ¢ gido day chdng minh rat nhiéu mon
hoc mén tao hinh, mén toan, ...

- Tré hat

- Tré tra loi

-Tré tra 1oi

-Da

- Tay trai
- Tay trai
-Da

- Tré hat
- Bén tay phai
- Tré thuc hién

- Tré lang nghe




- Khi v&, t& mau ching minh cam but bang tay nao?
- Tay nao gitr gidy?

2.3. Hoat dong 3: Luyén tap (3-4°)

* Tro choi: “Thi xem ai ding”

- Cach choi: C6 phat cho mdi tré 1 chiéc ban chai
danh rang va mét chiéc coc dung nudce, khi c¢d ndi deén
tay nao tré cam do choi ¢ tay do gio 1én

- Luat choi: Tré nao xac dinh chua ding s€ phai xac
dinh lai

- Tré choi tro choi: C6 bao quat, quan sat tré
* Tro choi: “Thi xem ai nhanh”

- Céch choi: Cb ké vach chuan bén trén c6 ¢6 1 rd
dung bat va thia, ¢d y&u cau mdi tré cia mdi doi di
theo duong hep Ién lay thia xép ¢ phia tay trai va bét
xép & phia tay phai

- Luat choi: T6 nao lay dugc nhiéu bat hon, xép dung
phia cd y8u cau s& chién thang

- Tré choi tro choi: C6 quan sat, bao quat tré

3. Két thac (1-2°) C6 cho tré ra san dao choi

- Tay phai

- Tré lang nghe

- Tré choi

- Tré lang nghe

- Tré choti

- Tré ra san dao choi

* CHOI NGOAI TROI:

Tap erobic bai “Tay thom tay ngoan”

Phan 1: On dinh giéi thigu bai

Cho tré xudng san cd gidi thiéu noi dung cua -Tré xubng san

budi tap
-C0 giai thiéu bai aerobic cho tré nghe
Phan 2: Ngi dung

Hoat dgng 1: Cho tré mang hoa, kt lai trang
phuc

Hoat déng 2: Tré giao luu, dong dién giira cac
khoi.

-Tré chu y quan sat




- CO cho tré tap két hop nhac bai hat. -'I:ré tap theo nhip ho cua
- Tré @ong dién gitra cac khoi. €0
- Pong dién toan trudng.

(Cd chl y nhic nho ky thuat cua timg dong tac) -Tré tap cung €0

\ , . -Tré tap ca bai
Phin 3: Két thdc clapca

-C06 nhan xét, dong vién, khen ngoi tré.

* CHOIL, HOAT PONG O CAC GOC:

- G6c xay dwng: Xay dung cong vién, lap ghép db choi
- G6c phan vai: Co giao, ban hang, bac si

- G6c nghé thuat: Hat mua cac bai vé chi dé

- G6c hoc tap — sach: P6 hinh ban tay

- GOc thién nhién: Choi véi cat nudc

* HOAT PONG CHIEU:
Sinh hoat chuyén mon

* DANH GIA CUOI NGAY:
* Kién thic — ki ning:
- M6t s6 chau chua xac dinh duoc tay tréi tay phai cia ban than nhu: Thang, Quan,
Son, Phat, Uyén,....
- M6t s6 chau tra 10i tot cau hoi caa cd: Long, Hau, Nhi, Ngoc.
* Thai d¢ - hanh vi:
- Tré hang thd hoat dong cung cd.
- Mot s6 tré con nghich nhu: Phuc, Quan, Nghia.
* Suc khée:
- Strc khoe tré tot.
- Mot s6 tré 6m nhu: Viét.
*Bién phap:
- Cb thuong xuyén 6n luyén cho tré dé tré biét duoc tay trai, tay phai.
- C6 can bao quét tré hoc tét hon.
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* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG

- C6 nhic tré chao ¢, chao phu huynh, nhac tré cat dit dd dung ding noi quy
dinh, cho tré choi d6 choi & cac goc, cho tré ra san tap thé duc”

* TRO CHUYEN SANG:

- C6 va tré cting chao hoi nhau bang nhiing cir chi yéu thuong.

- Cling nhau chia sé vé mon an yéu thich ciia minh.

* HOAT PONG HOC
LINH VUC PHAT TRIEN NGON NGU
) Pé tai: Tho: “Miéng xinh”
|. MUC PICH YEU CAU:
1. Kién thic:
- Tré nhé tén bai tho, tén tac gia Miéng xinh cia tac gia Pham Ho6
- Tré doc thudc bai tho: “Miéng xinh”
2. Ky nang:
- Rén cho tré doc tho to, 1o 101, dién cam, biét thé hién dong tac minh hoa
- Tra loi duoc cac cau hoi cua ¢d
3. Thai d¢:
- Gido duc tré biét vé sinh mét sach s& dé tranh cac bénh vé mat
- Co y thure trong gio hoc.



Il. CHUAN BI:

Po6 dung caa cd
- Hinh anh minh hoa bai tho: “Miéng xinh”
- Nhac bai hat: “Day som”

Po dung caa tré
- Tam thé thoai mai

- Trang phuc gon gang

I11. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dgng cua co

Hoat dong cia

tre

1.0n dinh (4-5°)

- Chao mung tat ca cac con dén véi cau lac bo: “Bé
yéu tho”. Dén véi cau lac bo “Bé yéu tho” ngay
hom nay vai sy tham gia cua 3 do6i choi: Buom
vang, chim xanh, va thé nau.

- Trude khi budc vao noi dung chuong trinh ¢ moi
cac con hdy lang nghe bai hat: “Day S6m” nhé!

- C0 va céc con vira dugc nghe bai héat gi nao?

- Trong bai hat “Day som” Em bé day sém dé lam
gi cac con?

- Viéc day som tap thé duc gilip co thé cua ching ta
ludn khoe manh. Bén canh d6 cac con ciing phai
thuong xuyén vé sinh sach sé cac bd phan trén co
thé ctia minh nira nhé! Tranh cac bénh nhiém
khuan.

- C6 mdt bai tho ciing néi vé mot bo phan trén co
thé nguoi ctia chung minh d6 1a d6i mit. Ngay hém
nay ¢ s& cho cac con duoc tim hiéu bai tho:
“Miéng xinh do bac Pham H6 séng téc. C6 va cac
con cung tim hiéu nhé!

2. N¢i dung:
2.1 Hoat dgng 1: Co6 doc tho cho tré nghe (2-3°)
- C6 doc dién cam lan 1: Két hop diéu bo ctr chi

- C0 vura doc cho cac con nghe bai tho “Miéng xinh

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré tra loi

- Tré tra 1oi

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe
- Tré lang nghe




do bac Pham Ho6 sang tac d6 cac con a!

- Bai tho noi vé dic diém ctia d6i mat va loi ich cua
do1 mat dem lai cho chiing ta. B¢ bai tho hay hon va
sinh dong hon c6 s€ doc bai tho két hop vai hinh
anh minh hoa trén may vi tinh nhé!

- C6 doc lan 2: Két hop vai hinh anh minh hoa bai
tho trén may vi tinh.

2.2 Hoat déng 2: Pam thoeai — trich din (4-6)
- C6 vira doc cho cac con nghe bai tho gi?
- Bai tho do ai sang tac?
- Bai tho néi vé gi cac con
- Céc chau choi voi ai, céi nhau thi sao?
- Trich dan: “Céac chau choi véi ban
C&i nhau 1a hét vui”
- Miéng nhu thé nao?
- Trich dan: “Miéng cé4c chau xinh thé
Chi néi diéu hay thoi”

* Giao duc: Céac con choi vai ban khong dugc céi
nhau tranh gianh do6 choi nhé

2.3 Hoat dgng 3: Day tré doc thugc tho (7-9°)

- Cho ca lép doc 3-4 l1an

- M&i 6 1én doc

- Cho nhom ban trai, nhdm ban gai 1én doc

- Mo1 ca nhan 1én doc

(Khi tré doc ¢6 chua y ling nghe va sira sai cho tré)
- Ca 16p doc lai mot lan nira

3. Két thic: (3-4) Cho ca I6p di ra ngoai dao choi

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe va
quan sat cac hinh anh
trén may vi tinh

- Tré tra loi
- Tré tra loi
- Tré lang nghe

- Tré tra loi

- Tré lang nghe

- Tré doc 3-4 lan
- Tung t6 1én doc

- Nhém ban trai, nhom
ban gai 1én doc

- Ca nhan lén doc
- Calop doc
- Ca l6p di ra ngoai

CHOI NGOAI TROI:




GIAO LUU TRO CHOI VAN PONG VOI LOP 3 TUOI B2 -3 TUOI C2

1.0n dinh tb chuc

- Choca 3 I6p vé vi tri ciaminh ‘ - Tré vé vi tri theo su
- Chao mung cac ban nho dén tir khoi MGB veé tham dy phan cong caa cd
tro choi ngay hdm nay - Tré vay tay

- C0 gido giai thiéu 3 lop

- Gi¢i thiéu nguoi dan chuong trinh va trong tai caa ting
tro choi - Tré lang nghe
2. Noi dung:

- Budi choi ngoai troi ngady hdm nay ching ta té chirc
giao luu giira cac 16p 3T dé tim ra d6i nao manh nhat khi

tham gia tro choi -Tré lang nghe
* C0 gidi thiéu tén tro choi véi tén goi do6 1a tro choi “

Kep bong bing bung — Kién tha moi” -Tré choi

- C0O néu cach choi va luat choi cho 3 doi cling nghe - Tré lang nghe

-T6 chuc cho tré choi theo lugt. Két thic 6 luot kéo doi |- Tré choi

nao gianh nhiéu lan thang hon s& gianh chién thang chung- Tré ling nghe
cude

- Tién hanh kiém tra két qua

* CHOIL, HOAT PQNG O CAC GOC
- G6c xay dwng: Xay cong vién, lap ghép do choi
- GOc phan vai: Bac si, ¢ giao, ban hang, gia dinh
- G6c hgc tap — sach: Do hinh ban tay
- G6c nghé thuat: Xép hot hat mat bé trai, bé gai
- Géc thién nhién: Cham soc cay canh

* HOAT PONG CHIEU:
1. Thuc hién vé toan
- C6 phét sach cho tré theo ky hiéu
- Huéng dan tré do sach va dung trang
- C6 huéng dan tré lam
- Khi tré 1am c6 bao quat va dong vién tré thuc hién
2. Choi ty chon
- Cho tr¢ choi tuy theo y thich cua tré (C6 chi y bao quét tré choi)

, * DPANH GIA CUOI NGAY:
* Kién thic — k¥ nang:
- Tré doc thudc tho va nhé tén tac gia nhu: Nghia, Long, Khoa,..



- Nhiéu tré con chua thuc hién duoc vi du nhu: Phéat, Anh, Hién.

* Thai d¢ - hanh vi:

Tré hing thua huong tng cung ¢

-Tré con noi chuyén trong gio hoc: Nghia, Tua, Bao.

*Suc khoe:

-Strc khoe treé tot.

*Bién phéap:

Cd can phéi hop voi phu huynh cho tré doc tho & nha va doc moi lic moi noi.
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* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG:
- €6 nhac tré chao ¢, chao phu huynh, nhic tré cat dit dd dung dung noi quy
dinh, cho tré choi véi cac dd choi trong 16p, ra san tap thé duc
* TRO CHUYEN SANG:
- CO va tré cling van dong bai hat “ Khudén mit cudi” va dan dat di vao bai hoc.
- Cuing chao nhau bang ctr chi yéu thuong.
- Cling chia sé vé ban than nhu: Tén, tudi, con la ban trai hay ban gai.
HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién tham my.
NDTT: VTTTTC: “Tay thom tay ngoan”.
'NDKH: Nghe hat: “Ban tay me”.
|. MUC PICH YEU CAU:
1. Kién thic:
- Tré nhé tén van dong, biét van dong tiét tau cham theo bai hat « tay thom tay
ngoan cua tac gia “ Hoang Lan”.
- Tré hirng thu nghe c6 hat bai “Ban tay me”.
2. Ky nang:
- Tré van dong 1 cach thanh thao, nhip nhang theo tiét tau cham.
- Phét trién kha ning ghi nhé va cam thu am nhac cho tré.
- Luyén nghe duogc giai diéu cua dan, nghe doan ai dang hat.
3. Thai dé:




- Tré yéu thich @m nhac

- Tré biét giit gin, vé sinh doi ban tay sach s& hang ngay.

I1. CHUAN BI:
Po dung cia c6 Po dung cua tré.
- hinh anh d6i ban tay. - Chd ngoi cho tré
- Dan ghi &m céc bai hat. - Mii mta cho tré

- CO hat thuoc va van dong theo tiét tdu cham | - Tréng xic x6 phéch tre

ding nhip. mo

I11. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong cua cd

Hoat dong cua tré

1: On dinh gi6i thiéu van dong (1 — 3 phut)
Cb cho tré lai gan c6 trd chuyén véi tré.

- Céc con dang hoc Vé chu dé gi?

- Cac con nhin xem c0 ¢0 hinh anh gi day?
- Tay dep cua cac con dau?

- Tay dep cac con hang ngay lam gi?

- Nhimg doi ban tay dep co trong bai hat gi ma
c6 da cho cac con l1am quen roi!

- Bay gio cac con lang nghe xem day la giai
diéu bai hat gi nhé.

- Cac con nghe giai diéu bai hat gi?

- Cho ca 16p hét: 2 1an

H: Cac con vira hat bai hat gi?

Do ai sang tac?

- Ban nao biét cach van dong phu hop véi bai hét
nay.

(Cho ca nhén tré 1én van dong theo y tudng)

- Ngoai cach van dong ma cac con vira néu c6 con co
cach van dong rat hay. Hom nay c0 sé day cho cac
van dong vo tay theo tiét tau cham theo loi bai hat

- Hung tha tro chuyén
cung co.

- Tré doan tén bai hat.

- Tré hat theo nhac.

- Tré tra loi




“tay thom tay ngoan”

- C6 hét va van dong 1 lan (c6 nhac)

2: Noi dung (15— 17 phuat).

* Hoat dong 1. Day Vo tay theo tiét tau cham.

- Ban nao gioi cho co biét vo tay theo tiét tdu cham la
nhu thé nao

- Bay gio ¢ moi ca 16p minh dtrng day vira hat vira
van dong theo cd nao
- M&i td nhém hét va van dong (khen tré)

Hoi: Cac con vira hat va van dong theo hinh thac
nao?

- Canhéan

- Ca l6p hat va van dong theo nhac (1 1an)
Hoat dong 2: NH “Ban tay me”

- C0 gidi thiéu tén bai hat — tac gia.

+ Hat lan 1(Khong dan)

+ Lan 2: Diéu by minh hoa

+ Lan 3 huong ung cing cd

3: Két thac(1p)

- Cho ca lop van dong lai bai hat “Maoi ban an”

- Tré vo tay theo

- Tb nhém van
dong

- Ca4 nhén van dong

Tré lang nghe va huong
urng theo co.

- Ca lop van dong

CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dgng c6 muc dich: Quan
sat thoi tiét

nay nhu thé nao

khéng? -

- CO va tré cung ra san va dirng vong tron

- Hoi tré: Cac con nhin xem thoi tiét hom

- Thoi tiét c6 dic diém nhu thé nao?

- Céc con thay hém nay thoi tiét cd d& chiu

- Trén bau troi thi ¢d gi cac con?




-HO6m nay 6ng mat troi c6 xuat hién khong?
-Con hay thtr nhin [én 6ng mat troi xem?

-Khi nhin 1én 6ng mat troi tai sao ching ta
lai phai nheo mat lai.

- Gi4o duyc: Chuing ta phai ludn giir co thé

2. Tro choi van dong: “Trol minh khoe manh nhé

nang, troi mua”

3. Choi tu do - C6 pho bien luat choi, cach choi

- Co cho tré choi 2-3 lan
-C6 bao quaét tré choi an toan

-Cho tré choi vi cac do choi van dong.

* CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
- GOc xay dung: Xay cong vién
- G6c phan vai: Gia dinh, bac si, ban hang
- Goc nghé thuat: To mau bé trai, bé gai
- G6c hoc tap — sach: Pd hinh ban tay
- GAc thién nhién: Choi voi cat, nudc

* HOAT PONG CHIEU:
1. Vé sinh nhom 16p
- C6 lau chui d6 dung, dd choi nhom 16p sach s&, sap xép gon gang, vira lam vira
huéng dan tré
- Tré vé sinh nhém 16p xong cho tré lan luot ra vé sinh ria tay, lau mat
2. Néu guong bé ngoan cudi tuan
- Cho tré hat bai “Ca tuan déu ngoan”
- Cho tré nhéc tiéu chuan bé ngoan
- Binh bau ban ngoan
- Cho ban duoc nhiéu c& nhét 18n phiéu bé ngoan
- C6 khuyén khich nhiing ban dugc it co nhan phiéu dong vién ban lan sau cb gang
hon dé nhan phiéu bé ngoan

* DPANH GIA CUOI NGAY
* Kién thic — K niing:
- Tré hat va vo tay theo tiét tAu cham duoc bai hat nhu: hién, quyén...
- Nhiéu tré con chua thuc hién duoc vi du nhu: T4, Son, Viét.
* Thai d¢ - hanh vi:
Tré himg tha huong tng cung ¢



-Tré chua nghiém tc trong gio hoc: Nghia, Quan,..
*Suc khée:

-Stic khoe tré tot.
=>Bién phap: CO can huéng dan tré hoc tot hon va cho tré van dong vao gio hoat
dong chiéu.

KE HOACH GIAO DUC TUAN 6

CHU PE NHANH: “CO THE BE VA BAN”.

Thai gian thuc hién tir ngay 12/10 dén ngay 16/10/2026

Noi Thi 2 Tha 3 Thw 4 Tha 5 Thir 6
dung
-Pon |- CO nhe nhang don tré, nhac tré biét chao hoi khi toi lop va cat do dung
tré ca nhan dung noi quy dinh. Trao d6i nhanh véi phu huynh vé tinh hinh caa
-TDS | tré.
-Piém
danh | -TDS: Tap két hop vé6i bai hat: That dang yéu
- Tro chuyén vai tré vé cac bo phan trén co thé...
Hoat LVPTNT LVPTTC LVPTNT LVPTNN | LVPT TCXH
dong KPKH VDCB: Toan: Chuyén: | DH: Cai miii
hoc. Cothébé |“Tréolén | Daytré phan “Gau con | TC: Ai dang
va ban Xuéng biét phia trén, bi séu hat.(Phong
(Tai lop thang”. phia dudi, truéC | rang”. am nhac)
hoc) TCVD: sau cua ban (Tai lop
“chuyén than. (Tai 16p hoc)
béng” hoc)
(Ngoai san)
Choi | HDCMDP: Quan sét thoi tiét, giao luu tro choi, Tap erobic, nhat soi xép
ngoai | hinh nguoi




troi | TCVD: Tim ban than, méo dudi chudt, 16n cau vong, gieo hat, kéo co.
Choi tw chon: Cho tré choi véi do choi van dong.
Choi, |- GoOc phan vai: C6 nuéi dudng, ban hang, bac si, boc vo lac.
hoat
dong & | - Goc xay dung: Lip ghép hinh nguoi, xay dung ngdi nha cia bé ,
cac goc | - Goc nghé thuat: T mau bé trai, bé gai, nan do6 choi bé thich, hinh nguoi
tir cc nguyén vat liéu khac nhau, Nghe, hat céc bai hat vé chu dé.
- G6c hoc tap, sach: Choi va phan biét tranh 16 t6 cac bo phan trén co thé,
xem tranh, 1am album co thé bé, tré goi tén cac bo phan trén co thé.
choi tro choi dan gian. choi cac ¢ choi montessori
- GOc thién nhién: Cham soc cay, choi voi cat soi
Hoat | -Cho tré doc ddng dao, ca dao.
dong | - Dung kéo cét hinh c6 sén.
chiéu | - Thuc hién vo chu de.

- Trang tri chiéc khin mui xoa
-V¢é sinh nhom 16p

* THE DUC SANG

* Thir 2,tha 4, thir 6: Tap két hop theo 16i bai hat “ Day sém”

* Thua 3, tha 5: Tap theo nhip ho
HO hap 1: “Nguri hoa”
-Tay: 1: (2 x4 nhip)

“DAY i h1. v cudi”
S I
| >< [

CB 13 24

- Luon: 2 (2 x 4 nhip)
“Me mua............. trang tinh”

o g 909
[ 2< IR
C 1,3 2

-Bung: 3 (4 x 4 nhip)



“Day di thoi.......ooo...... cudi”

4 R e
| [ S
1,3

CB : 2

- Chéan: 4 (4 x 4 nhip)
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4
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KE HOACH HOAT PONG GOC
CHU PE NHANH: “CO THE BE VA BAN ”
( Thoi gian thwe hién tuan 6: tir ngay 12/10 den ngay 16/10/2026)

Noi Yéu cau Chuan bj T6 chic hoat dong
dung
* Goc phan a. Théa thuan va ban bac trwéc
- ’ , : . oo
vai: - Tré biét déng vai - Ban ghé khi hoat dong (3-5°)
- C6 gido thanh cb gido A 1 2« .| -C0cho tré hat bai hat: “Cai miii”.
- DO dung denauan |54 e con vira hét bai hat gi?
- Giadinh | - Tré biét dong vai va céc loai thuc gl
thanh nguoi dau bep pham dé ché bién - Cai miii cling la mot bo phan trén
biét cach ché bien mot | cac mon an co thé cta chdng minh. Vay cac
SO moén an trong gia s L~ con hdy noi cho c0 bict trén co thé
. , E= - Ctra hang c6 md, i ; X o~ A A
dinh. Dong vai nhiing C s A caa ching minh co nhitng bd phan
.. o non, dep, quan &o, .
nguoi trong gia dinh cap nao?
- Biét thé hién vai ngudi - Nhitng b phan nay c6 tac dung
ban hang va nguoi mua gi nhi?
- Ban hang Eggg ban cac loai hang | - Bo o choi bac st Gido duc: Céac con a! Mubn cho
co thé minh that khoe manh thi cac
- Tré bict dong vai bac | Gach nhua, cac con thuong xuyén phai vé sinh co




- Bac sy

* Goc xay
dwng:

- Xay ngoi
nha cua bé

* Gbc nghé
thuat:

- MUa hat,
doc tho, ké
chuyén vé
chu dé, xem
tranh anh vé
ban than

- Lam mot
s6 d6 dung
cho bé tur

sT dé kham chira bénh
cho bénh nhan

- Tré biét sir dung cac
nguyén vat liéu dé xay
dung ngbi nha cua bé

- Tré biét str dung gach,
hoa, cay, cac loai hinh
khoi khac nhau dé xay
ngdi nha cua be that
dep.

- Biét st dung céc loai
hinh ldp ghép dé choi

- Tré biét phdi hop céc
k§ nang dé hoc dé cling
nhau xay dung nén cong
trinh theo goi y cua co
va sang tao cua tré

- MUa céc bai hét vé chu
dé, doc thuoc céc bai
tho, cau chuyén vé chu
dé. Biét noi dung mot s6
tranh anh vé ban than

- Biét 1am cai no cho bé
tur giay mau

- Biét st dung nhitng k¥
nang nan dé nan cai mi,
cai no...

- Tré nhan biét duoc

loai hoa, cay, ngoi
nha duoc lam ti bia
cat tong

- Do choi lap ghép

- Bai tho, cau
chuyén, mot s6
tranh anh vé ban
than. Xac x9, thé
tre, ...

- Gidy mau

- Bt nan, bang nan

- B6 db dung hoc
toan

- Ban théan tré

- Hinh co thé nguoi
da duwgc cham mo
san, bat mau.

- b6 dung, do choi
cho tré hoc toan

thé that sach sé& cac con nhé chua
nao.

- Cac con oi chii @& ma chiing ta
hoc 14 néi vé “Co thé bé va ban”
d4y cac con al. HOm nay & goc xay
dung c0 s€ cho cac con choi xay
dung ngdi nha caa bé that 1a dep,
Cac chu xay dyng phai xay dung
ngdi nha cua bé that 1a dep dé moi
cac ban 16p khac sang tham quan
nhé. Ching minh s¢ dung nhiing
nguyén vat liéu gi dé xay dung
ngbi nha cua bé nao? (Gach, cay,
hoa, cac loai hinh chap ghép.)

- O gdc phan vai cac con sé& choi
dong vai thanh c6 gido, gia dinh
cac thanh vién trong gia dinh phai
yéu thuong nhau, trong bira dn
gitip d& nhau dé nau thanh nhing
mon an that ngon, va cac con sé
dugc dong vai thanh c6 ban hang
dé ban cac loai hang hoa phuc vu
cho cac ban hoc sinh chuan bi dén
truong. O cira hang thi cac co ban
hang s& noi nhu thé nao? Con
nguoi mua hang thi sao?. Con cac
bac si ti hon s€ thuc hién nhiém vu
cua minh la kham va chira bénh
cho moi nguoi.

- GOc hoc tap — sach ching minh
s& dugc 6n nhan biét mot va nhiéu.
Nhan biét tay phai tay trai cia ban
than. D6 hinh co thé bé, 6n nhan
biét phia trai, phia phai ctiia ban
than

- O gbc nghé thuat ching minh sé
duoc 1am nhiing hoa si ti hon dé
mua hét, doc tho, ké chuyén vé




nguyeén vat
liéu mo

- Nan mét
so do dung
cho bé

* GOc hoc
tap — sach:

- On nhan
biét‘mcf)t va
nhiéu

- Nhan biét
tay phai tay
trai cua ban
than

- Do hinh
co thé bé

- On nhan
biet phia
trai, phia
phai caa
ban than

* GOc thién
nhién:

- Cham soc
cay canh

maot va nhiéu

- Tré xac dinh duoc tay
phai, tay trai cua ban
than

- Tré biét sir dung but dé
d6 hinh ngudi da duogc
cham m¢ c0 san

- Nhan biét phia tréi,
phia phai cta ban than

- Tré biét sir dung cac
dung cu V& sinh dé
cham soc cay canh, nho
6 xung quanh cac bon
cay canh,..

- B6 d6 dung tudi
cay,...

chu dé, xem tranh anh vé chu dé.
Lam mot sé d6 dung cho bé tur
nguyén vat licu mo. Nan mot sb do
dung cho bé.

- O gbc thién nhién cac nghé si ti
hon sé dugc choi cham soc cay
canh

- Nhac nhé tré khi choi khong
dugc 1am 6n, khong tranh gianh do
choi cua nhau, va phai biét giao
luu gitra cac géc choi.

b. Qua trinh hoat dgng (20 —
25%)

- Cho tré lay ky hiéu vé cac goc
I6p cua minh. Co6 di cac goc choi,
goi y tré cach choi, va tao tinh
hudng cho tré

- O gbc hoc tap, goc sach truyén
cd hudng dan tré cach choi.

- O nhitng nhém méi tham gia
choi c6 nhép vai choi cung tré

c. Nhan xét sau khi hoat dong
(3"

- Co di tung goc choi va cho tré
nhan xét vé cac goc choi cia nhdm
minh, nhém ban.

- C6 cho tré di tham quan va nhan
xét goc choi tré thich. Kip thoi
dong vién khuyén khich tré

- Thu don dd
- Cat ky hiéu.




Thir 2 ngay 12 thang 10 nam 2026

* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG
- €6 nhac tré chao ¢, chao phu huynh, nhic tré cat dit dd dung dung noi quy
dinh, choi d6 choi trong 16p
- Cho tré ra san tap thé duc
* TRO CHUYEN SANG:
- C0 va tré cung chao hoi nhau.
- Cuing nhau chia sé V& so thich c& nhan, kham pha vé mot sé bo phan trén co thé.
* HOAT PONG HOQC
LINH VUC PHAT TRIEN NHAN THUC
pé tai: KPKH “Co thé bé va ban”

|. MUC PIiCH YEU CAU:

1. Kién thic:

- Tré nhan biét va goi tén duoc cac bo phan trén co thé
- Tac dung caa c4c bo phan trén co thé.

2. Ky nang:

- Rén k¥ nang quan sat

- Phét trién kha nang ghi nhé c6 chu dinh cua tré

- Rén cho tré tra loi cac cau hoi cua cd

3. Thai do:

- Gido duc tré thuong xuyén vé sinh c& nhan sach sé



Il. CHUAN BI

P6 ding cia co

Po6 diing cia tré

- Tranh anh vé c4c bo phan trén co thé

- Buc tranh cho tré choi tro choi gan cac
bo phan trén khuén mat

- Nhac bai hat: “Cai mai”

- Tam thé thoai mai

I11. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dgng cia co

Hoat dong cuaa tré

1. On dinh: (3—4°)
- C6 va tré hat bai cai mii
- C0 va céc con vira hat xong bai hat gi?

+ Trong bai hat c6 nhac dén bo phan gi trén
co thé cac con nhi?

+ Ngay bay gio cd va cac con s€ cung tim
hiéu vé cac bo phan trén co thé nhé!

2. N§i dung:

2.1 Hoat dgng 1: Quan sat — Pam thoai (8 -
10°)

* Cho tré quan sat hinh anh vé co thé bé

- Céc con vira dugc quan sat gi nao?

- Co thé bé gom c6 nhing bd phan nao nhi?
- Phan dau c6 nhiing gi?

+ Mt dung dé 1am gi cac con nhi?

+ Tal thi sa0?

+ Miii diung dé lam gi?

+ Miéng dé thuc hién nhiém vu gi cac con?

- Gan gifta dau v6i minh 1a cai gi day cac

- Tré hat cung c6
- Cal miii

- Tré tra 1oi theo hiéu biét

- Tré lang nghe

- Tré quan sat

- Tré tra loi

- Tré tra loi

- Tré tra loi

- Pé nhin

- Tai dung dé nghe
- Miii dung dé tho

- Miéng d¢é noi va nhai thac




con?

- Phan minh c6 nhitng bo phan gi day nao?
+ Tay dé lam nhitng cong viéc gi nhi?

+ Chan c0 tac dung gi?

- C6 va cac con vira tim hiéu vé cai gi nao?
- Pé co thé cua ching minh luén khoe manh
thi chang minh phai lam gi?

* Gi4o duc: Cac con a! Co thé cua ching
minh muon duoc sach s€ thi chding minh phai
thuong xuyén vé sinh sach sé cac con nhé
nhé!

2.2 Hoat dong 2: Luyén tap (4-57)
* Tro choi: Thi xem d§i nao nhanh

- CO thay cé4c con hoc rat ngoan va gioi co s&
thuong cho cac con mot tro choi. Tro choi
duoc mang tén: “Thi xem dodi nao nhanh” céac
con c6 ddng ¥ choi khong nao?

- C6 sé chia I6p minh thanh 2 d6i choi.

+ Céch choi: Cac con hay lén gan dung cac
b phan caa khu@n mat ma c6 da vé san trén
bang. Do nao gan ding nhu hinh v& cua co
doi do s€ danh chien thang

+ Thoi gian 1a mot ban nhac. Boi nao hoan
thanh xong trude doi d6 s€ danh chién thang
- Cho tré choi

3. Két thuc: (1-2%)

- CO nhan xét tuyén duong. Cho tré hat bai
“Cai ml1” va di ra ngoai

-

an

- Tré tra 1oi theo hiéu biét
- Trétra loi

- Tré tra loi

- Trétraloi

- Tré tra loi

- Treé tra loi

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré ling nghe

- Tré lang nghe

- Tré choti

- Tré lang nghe. Tré hat va di




ra ngoai

* CHOI NGOAI TROI:

* Hoat dong cé muc dich:
Quan sat cay xoai

* Tro choi: Méo dubi
chuot

* Choi tw do

- Cho tré ra san quan sat cay xoai

- bBay l1a cay gi cac con?

- Cay xo0ai c¢6 dic diém gi nao?

+ Théan cay ra sao?

+ La c6 mau gi? N6 c6 dic diém gi nao?
+ Cay xoai trong nhu thé ndo cac con nhi?

* Gi4o duc: Dé cay xoai ludn che bong mat
cho ngodi truong cua chung minh thi cac con
phai thuong xuyén lam gi? Cac con c6 duoc bé
canh khéng?

- C6 gidi thiéu tén tro choi
- Cd cho tré nhic lai cach choi
- T6 chure cho tré choi 4-5 1an

- CO6 chl y bao quat tré choi

* CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
- GOc xay dung: Xay ngoi nha caa bé
- G6c hoc tap — sach: Nhan biét tay phai, tay trai caa ban than
- G6c nghé thuat: Mua hat vé cha dé
- Gbc phan vai: Co giao, ban hang, bac si
- Gébc thién nhién: Choi voi cat nu6c




* HOAT PONG CHIEU:
1.Thue hién vé tao hinh trang tri khian mu soa
-C6 chuan bi v, bat chi, bat mau cho tré.

-C6 hudng dan tré cach t6 mau.
-C6 dong vién stra sai cho tré.
2. Choi tw chon

* DANH GIA CUOI NGAY:
* Kién thic — K niing:
- Trong gio hoc mot s6 ban rat ¢b gang va tra 1oi tt cac cau hoi ciia ¢6 nhu: Hanh
Nhi, Hau, Khang,...
- M6t s6 ban con chay lung tung trong 16p nhu: Ta, Dong Quan
* Thai d¢ - hanh vi:
- Tré hing tha hoat dong cung co.
* Sigc khoe: Suc khoe tré tot dé hoc tap.
=> Bién phap: Co6 chu y quan sat va dong vién khich 1¢ tré

Thir 3 ngay 13 thang 10 nim 2026

* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG:
- Poén tré vao 16p nhac nho tré cat diat d6 dung ding noi quy dinh va cho tré choi
VGi cac d6 choi trong 16p sau d6 cho tré ra tap thé duc
* TRO CHUYEN SANG:
- C6 va tré chao nhau bang céc cu chi than thiét yéu thuong.
- Cuing chia sé v6i nhau vé cac bo phan trén co thé va tac dung cua cac cd phan.
* HOAT PONG HOC
LINH VUC PHAT TRIEN THE CHAT
D¢ tai: VPCB “Tréo Ién
xudéng thang”

TCVPD: chuyén bong
|. MUC PiCH YEU CAU:
1. Kién thic:
- Tré biét tén va thuc hién bai tap: Tréo I&n xubng thang.
- Biét cach choi tro choi chuyén bdong
2. Ky nang:



- Phét trién ky nang noi

- Rén k¥ nang tréo cho tré

3. Thai dé:

- Giao duyc tré co tinh ky luat trat tu trong gio hoc, htimg thu choi tro choi.
Il. CHUAN BI:

Po dung cia co Po dung cia tré
- Vach chuan - Trang phuc gon
gang

- Thang cho tré hoc ,
-Tam the thoai mai

I11. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong cia co Hoat dong cia tré
1.0n dinh: (1- 2°)
Chao mimg cac con dén vai cude thi “Bé khoe | - Tré ling nghe
bé ngoan”

Cudc thi cia ching ta s& vo cling hap dan néu
cac thi sinh cua l6p bé A vuot qua cac thir thach
O phia truéc do ban gidm khao da dua ra. Vay
bay gid céac thi sinh di san sang chua a

2. Noi dung
2.1 Khéi dong: (2-3°)

Phan thi dau tién dugc mang tén: “Ai khoe hon

nao

- Cho tré di thanh vong tron két hop cac kidu di |~ 1'¢ lang nghe

khac

nhau: bi thuong -> di bang miii ban chan -> di
bang got

chan -> @i khom lung -> chay cham -> chay

nhanh va sau d6 cho tré vé thanh 3 hang doc
cach déu nhau. (Tré di theo tiéng vo Xac x0)

- Tré di thanh vong tron va
di cac kiéu chan

2.2 Trong dong:




a. Bai tap phat trién chung (2 - 3°)
- bong tac tay:
+ Tré tap: 4x4 nhip

T I

TTCB 1 2,4
- bong tac Bung — luon:

+ Tré tap: 4x4 nhip

Wy

- bong tac chan:

+ Tré tap 2x4 nhip

no

TTCB 1,3 2
- bong tac bat:
+ Tré tap 2x4 nhip

=y

- Tré tap

- Tré tap 2 x 4 nhip

- Tré tap 2x4 nhip

- Tré tap 3 x4 nhip




O O O
I Il
] >< ]
TTCB 1,3 2,4

b. Van ddng co ban (7 - 8°) “Tréo 1én xudng
thang”

Phan thi thir hai c6 tén 1a: “Ai gioi nhat”
- Cho tré d@trng thanh 2 hang ngang

- Céc thi sinh s€ thuc hién bai tap “Treo 1én
Xuong thang”. Ai gioi sé€ danh chién thang

* So db tap:

X X X

X
X
X
X X

- B¢ cho céc thi sinh biét duoc cach tréo 1én
xuong thang nhu thé nao thi bay gio céc thi sinh
hady cung quan sat ¢ thuc hién mau nhé!

- C6 lam mau 2 lan:

+ Lan 1: Khong giai thich

+ Lan 2: Phan tich van dong:

- C0 vitra thuc hién xong van dong gi?

- Trudc khi thuc hién moi 2 d@6i cir nguoi 1én
thuc hién trudc (Cho 2 tré 1én thuc hién van
dong)

- Cho tré 1én thuc hién

+ Lan luot tré tir 2 d6i 1én thyc hién (C6 chay

- Tré tap 2x4 nhip

- Tré lang nghe
- Tré dung vé thanh 2 hang
- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré chu y quan sat

- Tré cha y lang nghe va




stra sai cho tré)

- Chdng ta vira thuc hién xong van dong gi?

- Ban nao gioi c6 thé I&n thuc hién lai cho cac

ban xem duoc khéng nao?

+ M&i 2 tré 1én thuc hién lai mét 1an nixa
- CO thay cac thi sinh choi that 12 gioi 6 s&
thuong cho cac con mot trang vo tay nao.

Phan thi cudi cung 1a phan thi ai khéo hon

b. chuyén béng
- C6 gidi thiéu tén tro choi

- CO néu cach choi

Co cho tré thuc hién 2 — 3 1an

2.4 Héi tinh: (1-2°)

- Cho tré di nhe nhang va hit tho

3. Két thuc: (1-2°)

- CO nhan xét va tuyén duong tré

quan sat

- Tréo Ién xuéng thang

- 4 tré 1én thyc hién

- Tré 1én thuc hién
- Tré tra loi

- 2 tré 1én thuc hién lai

- Tré vo tay

- Tré cha y lang nghe

- Tré choi

- Tré di nhe nhang va hit
tho

- Tré lang nghe

* CHOI NGOAI TROI:

* Hoat dong c6 muc dich:
Quan sat thoi tiet

- C0 trd chuyén véi tré trude khi ra san phai tat
gi? Khi ra s&n cac chau phai nhu thé nao?

- Cho tré ndi dudi nhau rdi dan tré ra ngoai troi
va tim noi an toan, sach sé va cho tré quan sat
bau troi, thoi tiét trong ngay.

- Cho tré néu Ién nhan xét caa minh sau khi quan
sat bang cac cau hoi goi y cua c6:

+ HOm nay c6 cho I6p minh quan sat gi nao?




+ Thé thoi tiét hom nay nhu thé nao cac con?
Nhin cac dam may con thay nhu thé nao?

+ CO mau gi? Hém nay cac con thay c6 lanh
khong?

+ Troi nang lanh con phai mac quan 4o nhu thé
* Tro choi: Méo duoi chugt | nao? Ra duong phai lam gi?

- C06 gidi thiéu tén tro choi
- Cd cho tré nhic lai cach choi
- T6 chtrc cho tré choi 4-5 14an

I
Choi ty do - C6 cha'y bao quét tré choi

* CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
- GOc xay dung: Xay ngoi nha cua bé
- G6c phan vai: Ban hang, c6 gido, gia dinh, bac si
- G6c hoc tap — sach: On nhan biét mét va nhiéu.
- G6c nghé thuat: Xem tranh anh vé chu dé
- G6c thién nhién: Choi voi cat nudc.
* HOAT PONG CHIEU:
1. Steam: lam buwu thiép tang me
- c4c con ¢6 biét hém nay la ngay gi khdng?
-b6 1a ngay 20/10 ngay thanh 1ap hoi lién hiép phu nir 1a ngay danh cho ba cho me
va cho c6 gido
-Vay cac con ¢ mudn ty tay minh l1am tam thiép that dep dé tang ba tang me tang
cb giao khoéng
-HOm nay ¢6 s& huéng dan cac con lam nhé
-Co lam mau
- Cho tré thuc hién.
2. Choi tw chon
* DANH GIA CUOI NGAY
* Kién thic — Ky niing:
- Tré biét t&n van dong va thuc hién dugc van dong.
- Tré thuc hién tot nhu: Nhi, Khoa, Phat,Ngoc,...
- Tré con chua tu tin thuc hién van dong nhu: Uyén, Khang.
* Thai d¢ - hanh vi:
- Tré hirng tha tap thé duc cling cd.
- Tré con nghich, danh ban trong gio hoc nhu: Huy, Ta, Vil



* Suc khoe: ’ ,
- Mot s tré con om do thoi tiet nhu: Vigt
=> Bién phap: C0 can bao quét tré hoc tot hon

Thir 4 ngay 14 thang 10 nim 2026

PON TRE-CHOI TU DO-THE DUC SANG-TRO CHUYEN.
-Don tré vao lop choi vai cac dd choi, trd chuyén véi tré vé mot s6 bo phan trén co
thé minh sau d6 cho tré tap thé duc sang.
* TRO CHUYEN SANG:
- CO va tré cung hat bai “ Hello, Hello” va ciing chio nhau bang cir chi yéu thuong.
-Trd chuyén sang véi tré vé khudn mit dang yéu cua bé.

HOAT DONG HQC
LINH VUC PHAT TRIEN NHAN THUC
Pé tai: “Day tré phan biét phia trén, phia dwéi caa ban than”

|. MUC PIiCH YEU CAU:

1. Kién thic:

- Tré phan biét dugc phia trén, phia dudi, cua ban than

- Tré biét phan biét vi tri cua cac vat o phia trén, phia dudi, phia truéc, phia sau coa
ban than

2. Ky nang:

- Luyén k¥ nang dinh hudng trong khong gian cho tré.

- Phét trién kha ning quan sat cua tré



3. Thai d¢:

- Gi4o duc tré c6 y thirc gitr gin va cat 6 ding gon gang, dang noi quy dinh.

- Biét quan tm dén ban be.
11. CHUAN BI:

Po ding cia cd

Po dung caa tré

- Nhac bai hat “Thang bom, tay thom tay - Mai tré 1 cai quat mo nhé
ngoan ”’ hon cua cd
- Quat mo, thé tre - Tham cho tré ngoi

- 2 céi gio m, 4 céi ro dung bong

I11. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong cua co

Hoat dong caa
tre

1. On dinh (3- 4”)

- Cho tré van dong cung c6 bai hat “Tay thom tay
ngoan”.

- Cac bé o1! Tay cua cac bé dau

+ Di nao! Di nao. Vay tay, vay tay

+ Lic tay nao! Lac tay nao!

+ Xoay tay, xoay tay

- Tuyén duong tré.

- Cho tré ngdi xudng.

- Bay gio cac bé hay cho bom bict tay dep cia
chung minh dung d¢ lam gi?

- Bom chao cac be. Bom nghe ndi cac be 16p bé A
hoc rat gioi va rat ngoan. Bom rat la vui, vi vay

hém nay bom mudn xin cac bé cho bom choi cung

Vo1 cac bé duoc khong.
2. Noi dung:

2.1 Hoat ddng 1: Day tré nhan biét phia trén,
phia dwéi cia ban than (7- 8°)

- Tré van dong cung cd

- Tré tra loi

- Tré lang nghe va choi
theo yéu cau cua co




* Hinh thanh biéu twong phia trén, phia dudi
cua bdn than tre:

+ Co6 do quat Ién dau, duéi chan, sau lung, trude
nguoi va hoi tré
+ Quat bom & dau cac ban?

- Trén dau goi 1a phia trén, khi nhin Ién thi phai
ngudc mat Ién.,

- Dudi chan goi 1a phia duéi, khi nhin xudng phai
cdi ngudi xuong

- Bom biét I6p minh hoc rét gici nén bom c6 mot
th}i muon tang cho céc bé. Nhung trude hét bom
do cac bé biet bom co cai gi day nao?

* Phan biét phia trén, phia dwéi ciia ban than
tre:

- Um ba la. Cai gi day nao?

- Céi quat dung dé lam gi?

- Thé cac bé cd thich céi quat gibng bom khong?
- Gio bom s€ tang cai quat cho cac bé nha

- C4c bé c6 quat chua? Cai quat dung dé lam gi
nhi?

- Bom ¢6 céi quat to né. Cac bé cd cai quat nhu thé
nao?

- Nao chdng minh cung quat nao
+ Y/c tré quat phia dudi chéan

- Hoi tré: Céc con dang quat phia nao cia minh?
Khi quat duéi chan cac con phai nhu thé nao? (cui
Xuong)

+ Y/c tré che quat 1én dau

- Hoi tré: Cai quat ¢ dau cua cac con? Muén nhin
thay cai quat cac con phai lam gi?

- Tré ngoi

- Tré tra loi

- Tré lang nghe

- Tré tra loi

- Tré tra 1oi

- Tré cha y lang nghe va
tra loi

- Tré tra loi
- Tré tra loi

- Tré tra loi

- Tré tra 1oi

- Tré thuc hién

- Tré tra loi

- Tré thuc hién

- Tré tra 1oi




(Co lac hoi ca lop, cb lac hoi ca nhéan)
- Cho tré cat d6 dung.

- Tro choi: “Hay lam theo ¢6”: Cac bé s€ vira noi
cac bo phan va vira chi cac b phan trén co thé cua
minh “Pau trén, chan dudi”

2.2 Hoat dgng 2. Luyén tap (5-6)

* Tro choi: “Thi xem doi nao nhanh”

- Choi chuyén bong:

+ Lan 1: Thi chuyén béng trén dau

+ Lan 2: Thi chuyén bong duéi chan

- Nhan xét tuyén duong tré.

* Gido dyc: Cat d6 choi gon gang dang noi quy
dinh

3. Két thuc: (1-2%)

- C6 lam voi me, tré lam voi con vira di vira doc
bai tho “Con voi con voi” va lam dong tac minh
hoa di ra ngoai

- Tré cat d6 ding

- Tré choi tro choi cung
co

- Tré thuc hién

- Tré thuc hién theo y/c
cua co

- Tré choti

- Tré lang nghe

- Tré thuc hién cung cd

* CHOI NGOAI TROI:
Tap aerobic bai “Day s6m”

Phan 1: On dinh giéi thiéu bai

Cho tré xudng san cd gidi thiéu noi dung cua
buoi tap

-C0 giai thiéu bai aerobic cho tré nghe
Phan 2: Néi dung

Hoat dgng 1: Cho tré mang hoa, kt lai trang
phuc

Hoat déng 2: Tré giao luu, dong dién giira cac
Khoi.

-Tré xudng san

-Tré chu y quan sat

-Tré tap theo nhip hé cua




- CO cho tré tap két hop nhac bai hat. cod
- Tré @ong dién gitra cac khoi.
- Pong dién toan trudng. -Tré tap cling ¢
(Cd chl y nhic nhd ky thuat cua timg dong tac) | -Tré tap ca bai

Phan 3: Két thic

-C06 nhan xét, dong vién, khen ngoi tré.

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
- Gbc phan vai: Co6 nudi dudng, ban hang, bac si
- G6c xay dwng: Lip ghép hinh nguoi, xay dung cong vién
- G6c nghé thuat: T6 mau bé trai, bé gai, nan do choi bé thich, hinh ngudi tir cac
nguyén vat liéu khac nhau.
- G6c hoc tap, sach: xem tranh, 1am album co thé bé, tré goi tén cac bd phan trén
co thé.
choi tro choi dan gian.
- G6c thién nhién: Cham séc cay, choi vai cat soi

HOAT PONG CHIEU
1, Lam quen bai tho miéng xinh
- CO doc lan 1 giéi thiéu tén bai tho tén tac gia
- Cho tré doc 2-3 lan
2.Choi tu do
DANH GIA CUOI NGAY.

* Kién thirc — k¥ niing:

- Tré tra 161 tot cac cau hoi ctia ¢o nhu: hién, v, bang
* Thai d - hanh vi:

- Tré himg thu hoat dong cung co.

- Tré con 1on xOn chua chu ¥ hoc nhu: nhat, dang, duy.
* Suc khoe:

- St khoe tré tot.

- Mot s6 ban con ho, s6 miii nhu: quyén.
=> Bién phap: C6 chd y va nhac nh¢ tré chu y hon trong gio hoc.



Thir 5 ngay 15 thdng 10 nam 2026
PON TRE-CHOI TU DO-THE DUC SANG-TRO CHUYEN.

- Pon tré vao 16p choi véi cac @6 choi, tro chuyén vai tré vé mot sé bo phan trén
co thé minh sau do6 cho tré tap thé duc sang.

* TRO CHUYEN SANG:
- C6 cuing tré chao hoi nhau bang nhiing cu chi that yéu thuong.
- Chia sé véi nhau vé doi ban tay khéo 1éo ciia minh:
+ Mot s6 tré diing day chia sé.
HOAT PONG HOQC.
Linh vuc phat trién ngdn ngir.
Chuyén: Gau con bi dau ring.
. MUC PICH YEU CAU:
1. Kién thuc:
-Tré biét tén truyén “Gdu con bj dau rdng”, nhd tén tac gia.
-Hiéu noi dung truyén “truyén ké vé chli gau con in xong khong chiu danh ring
nén da bi sau rang”
2. Ky nang:
-Tré tra lo1 dugc cau hoi cua co rd mach lac

-N6i duoc ten mot s6 nhan vat trong truyén va mot sé 161 thoai ciia nhan vat trong
truyen

3.Thai dé:
- Tré hung thi nghe cd ké chuyén

- Tré biét bao vé rang, cham danh rang trude khi di nga, khoéng an keo budi toi.



Il. CHUAN BI

Po dung cia co Po dung cia tré
- Tranh minh hoa truyén. - Ban ghé cho tré ngoi
-Video cau chuyén - Tam thé thoai mai.

I11. TIEN TRINH HOAT PONG.

Hoat dong cuaa cd

Hoat dong cua tré

1.0n dinh

- Cho ca 16p hat va van dong bai: That dang yéu.
- Cac con thuong lam gi sau khi ngu day?

- Tai sao ching minh phai danh rang?

- Néu khong danh rang thi s& nhu thé nao?

- C6 mot chi cha gau rat luoi danh rang nén da bi sau ring
day cac con a.

- Mudn biét chi gau con dau rang nhu thé ndo. Cac con
hay lang nghe c6 ké cau chuyén:Gau con bi sau rang.

2. N¢i dung:

Hoat déng 1: Ké chuyén cho tré nghe.
- Lan 1: K& biéu cam cho tré nghe.

- Lan 2: Ké két hop hinh anh.

- Hoi tré tén truyén.

- Truyén ké vé ai ? trong cau truyén con ai ? trong cu
truyén c6 may nhan vat .

Hoat dong 2: C6 ké trich giang dam thoai qua tranh
- Ban géu thich an gi ?
- Vi sao con sdu trang lai song trong cua ban gau con ?

- Céc con sau d4 lam gi trong miéng gau con ?

- Tré van dong.
- banh rang a.

- Dé rang sach sg, khon bi
dau rang.

- Tré lang nghe.

- Tré nghe cd keé

- Tré tra loi

- Gau con bi dau rang.

- Tré ling nghe

- Tré ling nghe

-Tré tra loi




- Vi sa0 cac con sau lai nhay mua trong miéng gau con
Trich: "T6i la mot con sau....sd ¢b la va banh keo"

- Sau bira tiéc sinh nhat, Gau con d3 lam gi va chuyén
gi da xay ra?

Trich: "Mt hém, vao ngay sinh nhat...vi dau nhurc rang
- Vi sao ban gau lai dén gap béc si
- Bac si dan nhu thé nao?

Nghe 101 bac si ban gau con da 1am gi budi téi va sang
ngu day

- Gau con cham danh rang cac con sau da lam gi?

Trich: "HOm sau gau me dwa gau con...ra khoi miéng gau
con"

=> Chét : Vi ban giu con hay an keo budi téi , lai khdng
danh rang nén ban da bi dau rang , nhung ban nghe loi
khuyén ctia bac si ban da cham danh rang , nén cac con
sau da ra khoi ké ring cua ban gau con .

- GD tré: banh rang sach s€ sau khi an xong.
Trudce khi di nga va sau khi nga ddy, khong an banh

keo vao budi toi.

Hoat dgng 3: Cho tré xem video phim hoat hinh truyén :

“gau con bi dau riang ”

3. Két thic: Tré hat bai: “nao ching ta cung tap thé duc

29

- An banh keo, socola

- Bé in thirc an

- Khdng chiu danh rang.
- Pé an thtc an

- b1 gap Bac si

- Dau rang.

-Tré tra loi

- Danh rang trudce khi di
ngua va sau khi ngu day

-Tré lang nghe

-Tré chu y xem

-Tré hat va di ra ngoai

CHOI NGOAI TROI

* Hoat dong c6 muc dich:
Quan sat thoi tiet

- C0 tro chuyén voéi tré trude khi ra san phai tat
gi? Khi ra san cac chau phai nhu thé nao?

- Cho tré ndi dudi nhau rdi dan tré ra ngoai troi
va tim noi an toan, sach sé va cho tré quan sat




* Tro choi: Méo dudi chudt

* Choi tw do

bau troi, thoi tiét trong ngay.

- Cho tré néu 1én nhan xét caa minh sau khi quan
st bang cac cau hoi goi y cua co:

+ Hom nay c6 cho I6p minh quan sat gi nao?

+ Thé thoi tiét hom nay nhu thé ndo cac con?
Nhin cac dam may con thay nhu thé nao?

+ C6 mau gi? Hém nay c&c con thay cé lanh
khong?

+ Troi nang lanh con phai mac quan 4o nhu thé
nao? Ra duong phai lam gi?

- C6 gidi thiéu tén tro choi
- C6 cho tré nhéc lai cach choi
- T6 chirc cho tré choi 4-5 lan

- C6 chu y bao quat tré choi

* CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
- GOc xay dung: Xay dung ngbi nha cua bé
- GOc phan vai: Gia dinh, ban hang, bac si
- G6c nghé thuat: Lam mat sé dd dung cho bé tir nguyén vat liéu mo
- G6c hoc tap — sach: D6 hinh co thé bé
- G6c thién nhién: Cham soc cay canh

* HOAT PONG CHIEU

Pé tai: “Béc vé tring clt .(ing dung montesori)

L.Muc dich yéu cau.
1. Kién thirc:

- Tré biét tén hoat dong boc trimg cat
-Tré biét trinh tu cac budc boc vo tring cat

2. Ky nang:

- Ren ky nang sy dung kheo l€o, linh hoat cua cac ngon tay
-Tang kha néng phoi hop cua tay va mat
-Phat trién sy tap trung va tinh can than, tu lap trong qua trinh thuc hién

3. Thai do:

- Tré hiing tha tham gia vao cac hoat dong
-Biét git gin vé sinh khi thyc hién

- biét chia s& hop tac vé&i ban




I1.Chuan bi.

Po dung caa cd

Po dung caa tré

-Trirng cut

- Mot khay dung

-Mot bat dung trang cat da ludc roi
-Mot béat nhé dung trang cut boc roi
-Moét bat bo vo

-Khan lau tay

-Tap dé

-Nhac bai rira tay

- Tam thé thoai mai.

- Mot khay dung

- Mot bat dung trimg cht d ludc roi
-Mot béat nhé dung trang cut boc roi
-Moét bat bo vo

- khan lau tay

-Tap dé

-Ban nho ¢o kich thudc vira tam tré

I11.Tién trinh hoat déng.

Hoat déng cua co

Hoat dong cua tré

1. On dinh gii thisu (1 — 3 phat)

-Chao mumg cac con dén véi hoat dong ngay

hom nay

-HOm nay c6 rat nhiéu cd gi4o tham gia gio hoc
cung chung ta vay cac con hay quay lai chao cac

co di nao

- Pé budc vao bai hoc hdm nay ¢ chau minh

cung van dong theo bai hat nhé

-HOm nay cé4c ¢ nha bép muén nho 16p ching ta
mot viéc d6 1a boc vo trimng cut dé trua nay
chding minh c6 mén thit kho tring cat dé an vay
cac con ¢6 san long gitp cac cd khéng nao?

2 : N¢i dung

2.1. Hoat @dng 1: c6 1am mdu

- Bay gio cac con cung quan sat ¢6 lam nhé

+Pau tién c¢6 dén bung khay vé ban

+C0 lay 1 qua trang cut ra

-Tré van dong theo bai hat

- Tré tra loi.




+C0 dat tring vao long ban tay

+G06 trang xudng ban cho vé nit déu sau do
dung ban tay lan nhe qua trang

+Dung 2 ngon tay cuaa 2 ban tay nhe nhang boc
tirng manh vo

+B6c xong bo trang boc roi vo bat sau do ¢o
bung bat co vo lai va bo vao thung réc

-C6 lam vai 1an cho tré quan séat
- Vira rdi ¢6 da thuc hién hoat dong gi?

=> ¢d nhac lai: “ khi béc cac con phai boc tur tir |
cac con phai nhe tay khdng lam qua triing bé nhé

-C6 moi 1 ban 1én lam lai cho ca I6p cung xem
2.3. Hoat dong 3: Tré thuc hign.

- ¢6 cho tung to Ién lay khay va d6 dung coa
minh

-Tré thyuc hién

-Co quan sat , khuyén khich tré

-Hb trg cac ban khi cac ban gip khé khin khi
can

2.4. Hoat dong 4: nhdn xét sdén pham.

- ¢d cung tré qua sat két qua : tring da boc xong
vO

“Vra roi ¢d chau minh vira thuc hién xong hoat
dong gi do cac con?

-Hom nay cac con di giup cac cd nha bép boc
khéo 1€o va sach s€ vO tring cit va cac c6 nha
bép cb gui 161 cdm on dén c6 chau minh day.

3. Két thic

- Gid hoc ngay hom nay di két thic rdi co cac
con cung thu don d6 dung giip c6 nao!

-Tré quan sat

-Tré tra 1ol

-Tré lang nghe

-1 tré 1én lam mau

-Tré thuc hién

-Tré quan sat va tra loi

-Tré lang nghe




Tré thu don d6 dung

* DANH GIA CUOI NGAY:
* Kién thic — K niing:
- Tré cha y ling nghe cb ké chuyén.
- Tré tra o1 dwoc mot sb cau hoi cua co nhu: Puc, Pat, Long
* Thai d¢ - hanh vi:
- Tré hung thi hoat d¢ong cling ¢6,ngoai ra c6 mot s6 tré con 16n xon nhu: Nghia,
Son,..
* Sirc khée: Suc khoe tré tot.
=> Bién phap: C6 gay hting thu cho tré hoc tt hon.



Thir 6 ngay 16 thang 10 nim 2026

* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG:
- C6 nhac tré chao ¢, chao phu huynh, nhic tré cat dat dd dung dung noi quy dinh,
cho tré choi véi cac db choi trong 16p, ra san tap thé duc
* TRO CHUYEN SANG:
- C6 va tré cuing chao nhau bang céc ct chi than thién.
- Cuing nhau chia sé V& co thé khoe manh cua bé.
*HOAT PONG HOQC
Linh vuc phat trién tham my.
NDT: DH: “Cai miii” (NDTT)
TCAN: “Ai dang hat” (NDKH)
I. MUC PiCH YEU CAU:
1. Kién thic:
- Tré nha tén bai hat, hat ding giai diéu loi bai hat “Cai mai”.
- Tré biét cach choi tro choi “Ai dang hat”.
2. Ky nang:
- Luyén hat r6 loi, dang giai diéu.
- Luyén tai nghe giai diéu, phat trién kha nang cam thu &m nhac cho tre.
- Phét trién thinh giac cho tré khi choi trd choi.
3. Thai dé:
- Tré yéu thich am nhac
- Tré biét gid tri dinh dudng c4, thit, trimg, rau ddi vé6i stiic khoe cua tré.
Il. CHUAN BI:

Pdi véi cd Poi vai tré
- - Pan ghi 4m cac bai hat “cai mii” - Chd ngoi cho tré
- Co hat thudc bai hat - M muta cho tré
- Tréng xdc x6 phach tre md

I11. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dgng cua co Hoat dgng cua tré

1: On dinh gi6i thiéu van dong (1 — 3 phut)
- CO trd chuyeén clng tré vé chu dé: -Tré doc cling co
+ chung ta dang hoc chu dé gi? - Tré tra loi

+ co thé cua chlng ta c6 nhitng bo phan gi?




C6 mot bai hat néi ve cai mii day cac con co
muon nghe co hat tang cac con khéng?

2: Noi dung (17 - 20 phat).

Hoat dgng 1: Day hat: “Cai miii”

- C6 héat mau 2 lan.

-Hoi tré tén bai hat, tén tac gia.

-Trong bai hat cd nhac dén ai.

- Ca lop hat.

-Cé4c con c6 mudn thi dua xem t6 nao hat hay hon
khong?

-Nhom haét.

-Ca nhan hat.

-Cho ca 16p hat lai lan nira.

-Cho cé nhan hét

-C6 chi y stra sai, hoi lai tén bai hat, tén tac gia.
Hoat dong 2: TC: Ai dang hat

-H6m nay cd s& té chirc cho cac con tro choi: Al
dang hat

+Cach choi: C6 s€¢ moi 1 ban 1én dang sau bang
cua cd hat 1 so bai hat ve cd gido. Nhiém vu cua
cac con la doan tén bai hat va tén ban thé hién bai
hat.

3: Két thic(1p)

- Cho ca lop hat bai hat “Moi ban an”

- Tré tra loi

-Tré chi y lang nghe

-Tré tra loi

- Tré hat
- T6 nhém hat

- Ca nhan van hat

-Tré chi y lang nghe

-Tré choi tro choi

- Ca lop van dong

* CHOI NGOAI TROI:

- Hoat dong co muc dich: | - CO cho tré ra san hoat dong ngoai troi

Nhit s6i xép hinh ngudi
day?

+ C4&c ban chu y nhé! Trén tay cd c6 nhiing gi

+ C4c ban c0 biét tac dung cua soéi dung dé lam




- Tro choi van dong: Kéo
co

- Choi tuw do:

gi khong?

+ Vién soi ¢6 nhiéu tac dung ding khong. Hom
nay cd sé cho cac con dugc choi vai vién soi dé
xeép hinh nguoi cac con co thich khong nao?

- C6 huéng dan tré xép

- C6 ch y bao quaét tré thuc hién
- C6 néu cach choi cho tré

- Cho tré choi 3-4 1an

- C6 bao quaét tré choi an toan

* CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
- GOc xay dung: Xay ngoi nha cua bé
- G6c phan vai: Gia dinh, ban hang, c6 giao, bac s¥
- G6c nghé thuat: Hat, mua, doc tho, ké chuyén vé cha dé
- G6c hoc tap — sach: On nhan biét mét va nhiéu
- Goc thién nhién: Cham soc cay canh, choi voi cat nudc.

1. Vé sinh nhom 16p

- C6 lau chui @b dung, ¢ choi nhom 16p sach s&, sap xép gon gang, vira lam vira

huéng dan tré

* HOAT PONG CHIEU:

- Tré vé sinh nhém 16p xong cho tré lan lugt ra vé sinh ria tay, lau mat
2. Néu guong bé ngoan cudi tuan

- Cho tré hat bai “Ca tuan déu ngoan”

- Cho tré nhéc tiéu chuan bé ngoan

- Binh bau ban ngoan

- Cho ban duoc nhiéu cd nhat 18n phiéu bé ngoan

- CO khuyén khich nhiing ban dugc it co nhan phiéu dong vién ban lan sau ¢o gang
hon dé nhan phicu bé ngoan

* DPANH GIA CUOI NGAY:

* Kién thic — K niing:

- Tré hat ding 101 va giai diéu bai hat.
- Tré hat tot nhu:  Nhi, Puc, Khoa, Long, Nghia.
- Tré chua hat dugc nhu: TU, Quan.




* Thai d¢ - hanh vi:

- Tré hing tha hoat dong cung co.

- Tré chua chu ¥ trong gio hoc nhu: Van Quan, Thang.
* Swc khoe:

- Suc khoe tré tét.

- Mot s6 chau con ho nhu: Tai.

=> Bién phap: C0 can bao quét tré hoc tét hon.



KE HOACH GIAO DUC TUAN 8

CHU PE NHANH : “BE CAN GI PE LON LEN VA KHOE MANH”.

Thaoi gian thuc hién tir ngay 19/ 10 — 23/ 10 / 2026

Noi Thir 2 Thwr 3 Thw 4 Thir 5 Thir 6
dung
-Pon | - CO nhe nhang don tré, nhac tré biét chao hoi khi toi 16p va cat do dung
tré ca nhan dang noi quy dinh. Trao d6i nhanh vai phu huynh vé tinh hinh
-TDS cua tre.
-Trd | -TDS: Tap két hop véi bai hat: “That dang yéu”.
chuyén | - Tro chuyén véi tré vé cac bo phan trén co thé...
Hoat LVPTTC LVPTNT LVPTTM | LVPTNN LVPTTM
dong | VPCB: Tro chuyén | Tao hinh: | SEL: Bé Biéu dién vin
hoc “Batxa 20- | mon an yéu | T6 mau mil | ldm quen | nghé cudi chu
25cm” thich cia | bé trai bé | voi chinh dé.
TCVD: bé gai (Tai I6p | minh (Tai | TC: Rung
Chuyén (Tai 16p hoc) l6p hoc) chéng vang
béng” ( Ngoai | hoc) (Phong am
san) nhac)
Choi | Hoat déng c6 muc dich: Qua sat hoa muoi gio, Thir vat chim noi, Lang
ngoai | nghe am thanh to nho , in ban tay, ban chén trén cat, Tap erobic
troi | Tro choi vAn ddng: 16n cau vong, kéo co, méo dudi chudt, bong tron to.
Choi tu do: Choi v&i cac d6 choi van dong trén san
Choi, | Goc phan vai: Cd cip dudng, ban hang, bac si khdam bénh.
hoat
dong & | Goc xay dwng: Xay dung ngbi nha caa bé.
cac goc | Goc nghé thuat: T6 mau cac thuc pham ma bé thich, mét sé trang phuc
cua bé. Lam dd choi tir nguyén vat lieu mo . Hat cac bai hét vé
chu dé.
GOc hoec tap -sach: Xem sach, tranh anh, lam anbum. Phéan loai loto cac
nhém thuc pham. Choi tro choi dan gian.Choi tro choi tay trai tay phai,
xép xen k&. choi cac db choi montessori
Gac thién nhién Cham soc cay
HAO?t Gio in: -Biét moi ¢6 moi ban trude khi dn, trong khi dn khong 1am roi
40N9 | v thire an.
an ngu | . . e e e A .
Gio ngu: Ren cho tré k§ nang di vé sinh trudce khi di ngu va sau khi
ngu day. Trong gio nga khdng ndi chuyén,ngi ngon,nga du giac.
Hoat | -Cho tré doc dong dao, ca dao.




dﬁﬂg
chieu

-\V¢ sinh nhom 16p

-Cho tre thuc hién v thu cong: dan cdi no
KNS: Gap tat, gap quan ao.
- Cho tré doc bai tho cai ludi

THE DUC SANG

Thaz 2, tht 4, thit 6:Tdp két hop véi bai hat: Thét dang yéu

Ther 3, thar 5 tap theo nhip hd

Hoat dgng cb

Hoat dong tré

- H6 hap :1 (2-4 nhip)

- Tay :2 (4 x 4 nhip)
Hat :Day di thoi ......... em cuoi

- Chéan:1 (4 x 4 nhip)
Hat:

“Me mua cho ......... rang ai trang
tinh ”

- Bung :3 (4 x 4 nhip)
Hat: Day di thoi ......... em cuoi ”
-Bat:1 (2 x 8 nhip)
Hat: Me¢ mua cho ......... la rang

ai trang tinh”

(C6 bao quat khi tré thuc hién,
dong vién tré kip thoi)

-Tré vira di vira hat thanh vong tron, sau d6 thuc hién cac
kiéu di:di bang miii ban chan,gdt ban chan, ma ban chan ,
két hop chay Ién hang

CB 1>ﬁ2 \>(Z \

CB 1.3

==

-Tré vay tay nhe nhang vao 16p




KE HOACH HOAT PONG GOC CHU PE
“BE CAN GI PE LON LEN VA KHOE MANH”

N¢i dung

Yéu cau

Chuan bi

Tién hanh

*GOc phan vai:
- C6 cap dudng
- Ban hang.

- Bac st kham
bénh.

* Goc xay dung:

- Xay dung nhoi
nha cua bé.

*Goc nghé thuat:

- T6 mau cac thuc
pham ma bé thich,
mot s6 trang phuc
cua bé.

- Lam d6 choi tur
nguyén vat liéu
mo.

- Hat cac bai hat vé

- Tré biét thé hién
vai choi mot cach
hop 1y: bac si kham
chtra bénh cho bénh
nhan, cd cap dudng
ché bién cac mon
an...

-Tré biét sap xép
cac d6 choi tao
thanh mé hinh ngoi
nha cta bé dep, hop
1y.

- Tré biét 1ap ghép
ngdi nha, cong

- Tré biét cach cam
but td mau cac thuc
pham ma bé thich

- Biét budc rom dé
lam hinh nguoi

~Ban ghé, bo dd
Nau an.

- Céc db choi 1a
dd dung cé& nhan,
thuc pham can
thiét cho co thé.

- Dung cu kham
bénh: thudc, kim
tiém, 6ng nghe...
- Gach, db choi

lip ghép, ghép
nut, soi, hot hat..

- But mau, tranh
cac thuc pham

- Rom, ra, mét

* Thea thudn trudc khi choi

-Cho tré hat cung c6 bai “ Cai
miii"- Tro chuyén véi tré vé bai
hat, vé chu dé dang hoc.

- CO hoi tré bay gio dén gio gi?

Lép ching minh ¢ nhitng goc
choi ndo va cho tré ké ( GOc
xay dung, goc phéan vai, goc
ban hang, goc hoc tap, goc
thién nhién). O nhitng goc choi
dé ching minh s& lam gi?Choi
nhiing tro choi gi?

- Cho tré lay ky hiéu vé goc
choi.C6 gido nhic nhé tré choi
khéng néi chuyén gay 4n 2o,
khong tranh gianh do choi cia
ban.

* Qud trinh choi

- Trong luc tré choi c6 bao quat
huéng dan dong vién tré kip
thoi bang nhiéu cach (Co dén
cac goc choi va hoi tré .Con
dang lam gi day? Muén nau
duoc bira an that ngon day du




chu dé. s6 phé lieu dinh dudng thi con phai lam gi?
Ao TS rade 030 .
* Goc hoc tap - - Dung cu &m DAay 1a mén gi? Con dang ve gl
L day?.....).
sach: \ gt 2 i A nhac.
- Tré thich thé hién * Nhén xét Khi choi
- Xem sach, tranh | cac bai héat trong di xet sat iht chot.
anh, 1am album. chu dé. : Cho tré tap trung vé goc xay
-Phan loai loto cac . dm,lg de. ,q_uarisat'gh? dal (\j'@n
ah6m thuc pham , - Sach, tranh nhom gidi thiéu vé cong trinh
' © | -Tré biét cach gio anh, hoa bao cua minh.

- Choit tro choi dan
gian.

-Choi tro choi tay
trai tay phai, xép
xen kg.

*Goc thién nhién

- Cham séc cay

sach, xem tranh, cit
dan lam album veé
co thé bé.

- Tré biét choi cac
trd choi.

-Tré biét cach xac
dinh tay phai tay
trai dé choi

- Tré biét x6i dat,
tudi nuac cho cay

- Chau cat, nudc

- Hot hat, que,
Co.

- Cay,xac

C6 gi4o nhan xét chi yéu dong
vién khen ngoi treé.

Két thic: Cho tré cat dd choi
ding noi quy dinh




Thar 2 ngay 19 thang 10 nam 2026
PON TRE-CHOI TU DO-THE DUC SANG-TRO CHUYEN.

- Don tré vao 1op, cho tré choi ¢ cac goc, sau d6 tap thé duc trd chuyén véi tré vé
mot s6 nhu cau can thiét cho co thé bé.

* TRO CHUYEN SANG:
- CO va tré cung hat bai “ Loi chao budi sang” va cung chao nhau.
- Cung chia sé v6i nhau vé “ Thirc dn ngon gitip bé mau 16n”.
+ C0 chia sé cung mot nhém ban nho.
HOAT PONG HOQC
Linh vuc phat trién thé chat.
Van dong: “Bat xa 20 — 25 cm”.
Tro choi: “Chuyén béng”.
I. MUC PICH YEU CAU
1. Kién thic:
- Tré biét bat xa 20- 25 cm, Biét nghe hiéu Iénh caa cd khi thyuc hién
- Tré biét cach choi tro choi “ Chuyén bong”.
2. Ky nang:
- Phét trién su khéo l1éo, phat trién kha nang dinh huéng khéng gian cho tré
- Luyén co tay, co chan cho tré khi choi tro choi.
3. Thai d¢:
- Tré thuong xuyén tap luyén dé co thé phat trién khoe manh.
Il. CHUAN BI:

Po6 diing cia cd Po dung cia tré

- San bai sach s&, bang phang. - Tam thé tré thoai mai.

-2 16 bong 10 qua - Kiém tra stc khoe cho tré




- C6 nam viing k¥ thuat.

- Kiém tra suc khoe tré.

[11. TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat dong cuaa cd

Hoat dong cua tré

1. On dinh:(1-3 phat)

- C6 kiém tra suc khoe va trang phuc cho tre.

2. Noi dung. (15 - 17 phat)

2. 1. Khéi dong.

- Cho tré chay nhanh két hop di thuong véi cac kiéu. Tre
di cac kiéu chan: Di bang gét ban chan, miii ban chan, ma

ban chan.

2.2:Trong dong:

BTPTC: Tap voi cac dong tac

- Tay:

H

I\

- Bung:

- Bat: 0O

H
I\

Iy
e

\O/

\8/

/N

>ZO

- Tré hat.

- Tré khoi @dong cung co.

- Tré tap voi cac dong tac.

-4 1an x 4 nhip

-4 1an x 4 nhip

- 2 1an x 4 nhip

-2 1an x 4 nhip




VDCB: “Bat xa 20 — 25 cm”

- C4c con c6 muén co thé minh khoe manh khong?
(Cho tré tra loi)

- Pé co thé khoe manh cac con phai lam gi?

HOm nay cd cho cac con tap vai van dong bat xa 20-25cm
nhé!

Bay gid cac con chd y quan sat co thuc hién.
C6 1am mau 1 1an: Khéng giai thich
Co 1am mau lan 2: Két hop giai thich

Chuan bi ¢6 dung trude vach xuat phat khi c6 hiéu 1énh
dau goi cua c6 chung xuong 2 tay dua ra sau va bat vé
phia trudc

- Cho tré thyuc hién

Lan luot cho tré thuc hién.

(C6 bao quat va chi y sira sai cho tré)

- Cho t6 thi dua nhau thyc hién.

- CO moi tré yéu 18n thyc hién.

TCVPD: Cho tré choi tro choi: “Chuyén bong”.

HOm nay cac con hoc rat gioi ¢d s& thuong cho cac con
mot tro choi: duoi bat bong.

Cach choi: C6 s€ chia 16p minh thanh 2 di. khi co hiéu
lénh cua c6 2 ban dau 2 hang sé& liy bong lan luot trong rd
va chuyén bdng cho ban phia sau theo yéu cau caa cd(qua
dau,qua chan), tiép tuc chuyén dén cudi hang.Ban cudi
hang s& bo vao ro.

Luat choi: Doi chién thang 1 d6i chuyén duogc nhiéu bong
trong thoi gian nhanh nhat

-Coa

- Xem ¢o lam mau.

- Tré thuc hién.

-Tré choti tro choi.




(TG chuc cho tré choi 3 1an).

2.3. Héi tinh: (1-2 phat)

Cho tré di nhe nhang két hop bai hat “Sinh nhat hong”.

3.Két thic: Nhan xét tuyén duong tré. - bi va hat cung co

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

Go6c phan vai: Cd cap dudng, ban hang, bac si kham bénh.

Goc xay dung: Xay dung ngbi nha caa bé.

G6c nghé thuat: Té mau céac thuc pham ma bé thich, mot sé trang phuc caa bé.
Hat cac bai hat vé chu d¢, ki nang song

GOc hoc tap -sach: Xem sach, tranh anh, lam anbum. Phén loai loto cdc nhém
thuc pham .Choi tro choi dan gian.

GOc thién nhién: Cham soc cay

CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong cé muc dich:
Quan sat hoa mwoi gio

2.Tro choi van dong: Bong
tron to.

-Cho tré di dén va dung xung quanh hoa mu0i
gio

- Héi tré chiing minh dang dting ¢ dau? Cac con
c6 biét day 1a hoa gi khong? Cho tré goi tén hoa
mudi gio.

- Cho tré nhan xét vé hoa muoi gio(Than nho,
mau tim, la mau xanh, dai va nho, hoa c6 mau
tim...)

- Trong hoa dé 1am gi?

-Dé hoa ludn tuoi tot va ra nhiéu hoa thi ching ta
phai lam gi?

* Gi4o duc tré khdng hai hoa bé canh dé san
trrong chung minh thém dep.

- C6 giai thi¢u tén tro choi

- Cho tré nhac cach choi va luat choi

- T6 chirc cho tré choi.

- Cho tré choi voi dd choi trén san truong.




- C6 bao quat, nhac nhé tré choi an toan.

3.Choi tw do

HOAT PONG CHIEU.

1. Thuc hién sach thi céng: Lam chiéc no
- C6 cho tré ngdi vao ban
- Cho trd chuyén vai tré vé chu dé dang hoc
- C6 hudng dan tré thuc hién bai tap trong sach thia cong
2.Cho tré choi ¢ cac goc.
3.Vésinh tra tré

PANH GIA CUOI NGAY
- Kién thiic k¥ niing: Gio hoat dong hoc: Pa sb tré déu thuc hién duoc van dong
bat xa 20 — 25 cm va n6i duoc tén van dong.
- Hanh vi thai d9: COn mot s ban hoi rut ré trong thuc hién van dong nhur:
Suong, Uyén, Hién.
-Sirc khée: Do thoi tiét thay d6i nén chau ho nhiéu nhu Tai, Viét, Quan. Mot sb
ban an con cham nhu Nhi, Son, Quan.
- Bién phap: C6 khen va dong vién tré kip thoi. Gio an c6 chti y dong vién tré an
hét suat caa minh. Co dong vién khuyén khich gitp tré ty tin manh dan hon.




Thir 3 ngay 20 thang 10 nam 2026

PON TRE-CHOI TU DO-THE DUC SANG-TRO CHUYEN.

-Dé6n tré vao 16p, cho tré choi & cac goc, sau do6 tap thé duc sang.

* Tro chuyén véi tré vé mot s “nhu cau can thiét cho co thé bé”.

HOAT PONG HOC
Linh vuc phat trién nhan thirc.
Paé tai: “Bé can gi l¢n 18n va khée manh”.
| - Muc dich yéu ciu:
1. Kién thaec:

- Tré biét biét dugc 4 nhém thuc pham 14 nhém gidu chat vitamin, nhom giau chat
dam, nhom giau chat béo va nhoém giau chét bot duong.

- Tré biét duogc ich loi caa 4 nhdm thuc pham véi sic khoé cia con nguoi.
2. Ky ndng:

- Luyén so sanh gitra 2 nhém thuc pham.

- Phét trién tu duy, ngdn ngit cho tre.

3. Thdi dp:

- Tré biét vé sinh an udng sach s&, an hét khau phan dn ctia minh, an nhiéu thic an
¢ lgi giup co thé khée manh chéng lon

Il - Chuén bi:

Déi véi Co

Déi vai tré

- L6 t6 tranh 4 nhdm thuc pham
- Pan ghi am bai hat "Maoi ban an"

-4 biéu twong ngdi nha c6 4 nhém thuc
pham

- Bai hat "Mgi ban an"...

- L6 t6 tranh 4 nhém thuc pham

[11.Tién trinh hoat déng.

Hoat dong cuia co

Hoat dong cuaa tré




1: On dinh — gii thiéu (1 — 3 phat)

Cho tré hat bai hat"Moi ban an" di vao chd ngoi.

- Trong bai hat “Moi ban an” da moi ban an nhirng gi?
- Me thuong nau mén gi cho con an?

- Con thich nhat moén gi? Vi sao?

Thit, rau, trimg, dau, ca, tdom déu la cac thuc pham bo
dudng can thiét cho co thé. Bé bict co bao nhiéu nhém
thuc pham thi hdm nay ¢ chau minh cung tim hiéu nhé.

2. Noi dung (17 - 20 phat)
Hoat déng 1: Tim hiéu vé 4 nhoém theec pham.

- Chia tré lam 4 nhém choi, dai dién caa nhom Ién nhan
hop qua caa minh vé nhom va thao luan.

- Nhém 1: Thyuc pham giau chat béo

- Nhém 2: Thuc pham giau chat bot duong

- Nhom 3: Thyc pham giau chat vitaminva mudi khoang
- Nhém 4: Thuc pham giau chat dam

- Pai dién mdi nhom [én gidi thiéu nhdom minh vira quan
sat:

+Pay 1a loai thuc pham gi? Mau gi?

+Tir loai thuc pham nay c6 thé ché bién ra mén gi? An
nhiing loai thuc pham d6 c6 chira chat gi? Va gitp co thé
minh nhu thé nao?

(Cd tong hop y kién cua tré va néu ndi dung cua ting
nhom thyuc pham)

Céc mén an déu chira chat bo cho co thé, vi vay khi an
chdng ta phai dn hét khau phan, n du chat

- Trudc khi an phai nhu thé nao?

- Trong khi an céc con an ra sao?

- Tré hat

“Tré ké

- Tré tra loi.

-Tré ling nghe

- Tré nhan xét
- Vita min

- Tré ké

-gidu chat dam.




+ T4t ca c6 may nhom thuc pham?

+ Gom nhiing nhém nao? 4 nhom thuc pham nay nhu thé

nao doi véi con nguoi?

= Gido duc tré an hét suat, an day du chat dinh dudng
cho co thé khoe manh nhanh 16n, théng minh hoc
gioi..Ngoai ra muén co thé khoe manh thi cac con nhé
phai gitt gin co thé sach s& hang ngay phai tap thé duc
thé thao.

* So sanh giga 2 nhom theec pham.

tré so sanh nhdm giau chat béo - chat dam

- Nhom giau chat bot dudng - chat vitamin

Hoat déng3: Luyén tdp ciing co.

- Tro choi 1: Chon theo y&u cdu.

Cd goi tén thuc pham tré chon va néi chat dinh dudng

- Tro choi 2: Vé diing nha

C6 dan hinh 4 ngdi nha tuong tng 4 nhém thuc pham Ién
4 gbc tudng.cho mdi tré cam mot 16 t6 bat ki vé mot loai

thuc pham. Tré di vong tron vira hat bai "Mai ban

an".Khi nghe c6 hiéu Iénh "vé dang nha" thi tré chay vé

ng6i nha ma 16 t6 ctia minh thuoc nhém d6
- CO va tré kiém tra két qua

* 3. Két thiic Cho tré thu don db dung cung ¢

- 4 nhom

- Tré tra ol

- Tré so sanh

- Tré chon theo yéu cau

- tré thuc hién

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

GO6c phan vai: Co cap dudng, ban hang, bac si kham bénh.

Goc xay dwng: Xay dung ngbi nha cua be.

Go6c nghé thuat: T6 mau cac thuc pham ma bé thich, mot sb trang phuc caa bé.

Hat cac bai hat vé chu dé.

Goc hoc tap -sach: Xem séch, tranh anh, lam album.




Goc thién nhién Cham soc cay

CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c6 muc dich:
thir nghiém vat chim - noi.

2. Tro choi van dong: Lon cau
vong

3. Choi tw do

*Quan sat nhan xét vé vat (chat liéu gi, ning hay nhe)
- Cb dé tat ca cac vat vao mot khay 16n cho tré nhan xét.
- Pay la c4i gi? Lam tir chat lidu gi?

- N6 nang hay nhe?
- Cho tré dat vat nang va mot khay, vat nhé vao mot khay

*Tré tu thu nghiém — kham phéa
- Cho tré tha nhitng vat nang xudng nudc va nhan xét.

- Cho tré tha nhitng vat nhe xuéng nudc va nhan xét.

Duwa vao nhiing tinh hudng thir nghiém cua tré cd cho tré
nhan xét:

+ Con doan xem vat nay chim hay noi?
+ Vi sao nd lai chim? Vi sao no lai ni?
* Khai quét vé vat chim - noi

+ Nhitng vat nhu thé nao thi chim trong nuéc? Nhiing vat
nhu thé nao thi noi?

Co khai quat: Nhiing vat ning nhu da, sit, bi 1a chim
trong nudc, cOn nhirng vat nhe nhu nhua, Xop, go ,1a cay
kho la noi

- CO gidi thiéu tro choi, néu cach choi luat choi:

- T6 chtic cho tré choi 2-3 lan. C6 bao quat dong vién.

- Hoi tré tén tro choi

- Cb gidi thiéu dd choi, tro choi.

- Tré choi, c6 bao quat tré.

Két thac: CO tap trung tré lai diém danh va cho tré vé
sinh sach s&




HOAT PONG CHIEU.

1.Cho tré doc mét sé bai ca dao, dong dao vé chi dé: "*Nu na nu noéng'";
"Muoi ngon tay™

-Tré doc cung cb.
-C6 huong dan tré, goi v tré tra 1oi.
2.Cho tré choi theo y thich.
3.Vésinh tra tré
PANH GIA CUOI NGAY

- Kién thiic k¥ niing; Tré hang th hoc va tra loi cau hoi ciia ¢6 nhu ban: Nhi,
Khoa, Nghia, buc.

- Hanh vi thai ¢6: Gio hoat dong goc: Goc nghé thuat cac ban tao dugc san pham
dep.

- Bién phap: C6 trao d6i vai phu huynh vé tinh hinh sic khoe tré



Thir 4 ngay 21 thang 10 nim 2026

* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG:

- C6 nhac tré chao ¢, chao phu huynh, nhic tré cat dat dd dung dung noi quy dinh,
cho tré choi véi trong d6 choi trong 16p

- Cho tré ra tap thé duc két hop véi nhac bai hat
* TRO CHUYEN SANG:
- C6 va tré cung chao hoi nhau.

- Clng chia sé v&i nhau vé céc loai nudc udng ma minh yéu thich dé cho co thé
lubn mat mé va phat trién khée manh.

* HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién thAim my
Pé tai: “Té mau mii bé trai bé gai”.
I.Muc dich yéu cau.
1. Kién thuc:
- Tré biét v& cam but b?mg tay phai, tay trai gitt v, va di mau, khong nhoe ra
ngoai.
2. Ky nang:
- Luyén ky. nang cach di mau, t6 mau cho tré.
- Rén su khéo léo cho tré.
- Phét trién kha ning sang tao cho tre.
3. Thai do:
- Gido duc tré tinh can than, giit gin quan &o sach sg, tré yéu quy va giir gin san
pham cua minh, caa ban.
I1.Chuan bi.

Po dung cia co Po dung cia tré




- Tranh mau cua cd. - Tam thé thoai mai.

- Pan ghi 4m bai hat “Mung sinh - Ban ghé du cho tré.
nhat”.

- V& tao hinh, but chi, bat mau cho tré

I11.Tién trinh hoat déng.

Hoat dong cua cd Hoat dong cua tré

1. On dinh giéi thiéu (1 — 3 phut)
C0 cung tré hat bai “Mung sinh nhat” - Tré hét cung co.
H: Cb va céc con hat bai héat gi?

- Ban nao duoc bd me minh td chuc sinh nhat
cho roi nao?

Vao ngay sinh nhat cac con c6 nhirng gi nao* - Tré tro chuyén va tra
- Cac con duoc tang nhitng qua gi?
Cho tré ke)

Céc con a. hdm nay sinh nhat ban bap bé, co
cling da chuan bi cho ban dugc mon qua roi day!
Céac con muon biét d6 1a mon qua gi khong?

2: Noi dung

2.1. Hoat dgng 1: Xem tranh gei .
- C6 c6 mon qua gi day?

- Mii c6 mau gi nhu thé nao day? - Tré lang nghe.
Cho Tré nhan xét:

HOmM nay c0 sé cho cac con cung t6 mau cai mi
that dep nhé!

- Cac con nhin xem btrc tranh nay c6 dep khong
nhé

- M ban trai ¢6 t6 mau gi?

- con mil ban gai thi sao?




Bay gio cac con nhin xem c6 t6
(c0 vira t0 vira phan tich)

2.2. Hoat dong 2: Néu y dinh cra treé.
- Con dinh t6 mau gi cho mii ban trai?
- Con t6 mii tang ai?

2.3. Hoat dgng 3: Tré thuc hién.

- C6 nhac tré cam bat bang tay phai, cach di mau
va tu thé ngdi cho tré..

C0 bao quat, huéng dan tré.
- M& nhac nho cho tré thuc hién.

2.4. Hoat dong 4. Trung bay, nhdn xét sdn
pham.

- Cho tré trung bay 1én gia.

- Tré quan sat bai caa minh, cta ban.
- Cho 3- 4 tré nhan xét

- C6 nhan xét chung va tuyén duong.

3: Két thuc: Tré thu don d6 dung cling cb.

- Tré nhan xét.

Tré néu y dinh ve.

- Tré thyc hién.

- Tré nhan xét san pham.

-Tré thu don dd dung cua
minh

* CHOI NGOAI TROI:

Tap aerobic bai “That dang ché”

Phan 1: On dinh giéi thiéu bai

Cho tré xudng san ¢d gigi thiéu noi dung cua
budi tap

-C0 giai thiéu bai aerobic cho tré nghe
Phan 2: Néi dung

Hoat dgng 1: Cho tré mang hoa, kt lai trang
phuc

-Tré xuéng san

-Tré chl y quan sat




Hoat déng 2: Tré giao lwu, dong dién giira cac
Khdi.

- C6 cho tré tap két hop nhac bai hat. . .

P op e -Tré tap theo nhip hé cua cb

- Tré dong dién gitra cac khoi.

- Pong dién toan truong. . .

-Tré tap cung cd

C6 chli y nhac nhé ky thuat caa timg dong tac :

( Y i g dong tac) -Tré tap ca bai

Phan 3: Két thuc

-C6 nhan xét, dong vién, khen ngoi tré.

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
- Goc xay dwng: Xay dung cong Vvién
- Goc phan vai: Co gido, ban hang, bac si
- G6c nghé thuat: Poc cac bai tho vé cha dé

- G6c hec tap — sach: On nhan biét phia trén, phia dudi — phia trudc, phia sau cua
ban than

- GOc thién nhién: Cham soc cay canh

* HOAT PONG CHIEU:
1.Luyén doc mot s6 bai tho trong chu dé.
-Cho tré ngdi ngay ngan.
-Cho tré doc bai tho:Cai ludi,miéng xinh,do1 mit cia em.
2. Chot tu chon.
3. Vé€ sinh, tra tré.
* DPANH GIA CUOI NGAY:

* Kién thic — K¥ niing:

- Tré biét cach cam but va td mau dep nhu: Vi, Pat, Nhi, Hau.

- Tré con chwa ngdi dung tu thé va té mau con lem ra ngoai nhu: TU, Quén, Viét.
* Thai d¢ - hanh vi:

- Tré hing tha hoat dong cung co.

- Tré con gianh mau cua ban nhu: Phat.



* Stic khée: Suc khoe tré binh thuong dé hoat dong cling cd.

=> Bién phap: C0 can bao quat va huéng dan tré hoc tét hon.



Thr 5 ngay 22 thang 10 nam 2026.
* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG

- Pon tré vao 16p nhic nha tré cat dit dd dung dang noi quy dinh va cho tré choi
Vi cac do choi trong 16p sau d6 cho tré ra tap thé duc

* TRO CHUYEN SANG:
- C6 va tré chao hoi nhau bang nhiing cai 6m, céi bat tay, cai cham tay.
- Tro chuyén chia sé véi tré vé tap thé duc nhu thé nao dé co thé ludn khoe manh
va déo dai.
* HOAT PONG HQC
LINH VUC PHAT TRIEN NGON NGU
SEL: Bé lam quen véi chinh minh
|. MUC PICH YEU CAU:
1. Kién thic:

« Tré biét tén, tudi, gisi tinh caa ban than.
« Tré nhan biét dugc cac bo phan co thé (mat, miii, miéng, tay, chan...).
« Tré biet mot s6 dac diém riéng caa minh (téc, da, chiéu cao...).

2. Ky nang:

« Phat trién ki nang giao tiép, tu gidi thiéu ban than.
« Biét so sanh, nhan ra su khac biét gitra ban than va ban be.
« Reén ky nang quan sat, ghi nhé.

3. Thai dé:
« Tré manh dan, ty tin khi giao tiép.
« Yé&u quy, cham séc ban than.

« Biét ton trong va yéu thuong ban be.

Il. CHUAN BI:

Po dung ciia co Po dung cia tré




- Guong lon.

- Hinh anh cac ban nho khéc nhau (bé trai, bé
gai, toc dai, toc ngan...).

- Bai hat “Toi la ai”, “Bé ngoan”...

- Bang tranh minh hoa cac bd phan co thé.

- Tam thé thoai mai

- Trang phuc gon gang

I11. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dgng cua co

tre

Hoat dong cia




1. On dinh — Gay hing tha (5 phat)

« Co0 vatré cung héat bai “Bé ngoan”.

« C0 tro chuyén:

o “Céc con vura hat bai gi?”

« “Trong bai hat néi vé ai?”

« “Cac con c6 ngoan khong?”

« “Hbom nay c6 sé& giup cac con lam quen véi
chinh minh nhé — xem xem chdng ta co gi
dac biét ne!”

2. Hoat dgng 1: Bé quan sat chinh minh (8-10
phat)

« CO0 cho tré soi guong.

“Cac con nhin xem, trong guong la ai vay?”
“Con thay khudén mat minh thé nao?”

« Tro chuyén ggi mo:
“Mait con dau? Mili con dau? Miéng con
dau?”
“Con ¢6 toc gi? Toc ngan hay dai?”

« CO cho tré chi vao tirng bd phén trén co thé
va goi tén.

« Cho tré so sanh:

“Mat caa con ¢ giong mat ban khong?”
“Tdc con mau gi? Ban ¢ giong con khong?”

3. Hoat dgng 2: Be tw gid¢i thi¢u (8—10 phut)

« Coblam mau;

-Tré héat cung cb

- Tré tra 1oi

- Tré ling nghe

-Tré soi guong

- Tré tra loi

- Tre tra loi

- Tré tra loi




“Co tén la sen, c0 la cb gido. C6 co mai toc
den, c6 thich mau hong.”

Cho tré lan luot gidi thiéu:

“Con tén la gi?”

“Con may tuo6i?”

“Con thich lam gi?”

Khuyen khich tré noi di cau:
-“Con tén la diép. Con 3 tuoi. Con thich v&.”

C6 khen ngoi va cang ¢é 16i n6i cua tré

4. Trd choi cing cé (5 phut)

Tro choi: “Toi la ai?”

C06 goi 1 tré 1én no6i: “Toi la bé ..., toi cO mai
toc ..., to1 thich ...”

Ca 16p ling nghe va v tay.

Lan luot vai tré khéc gidi thiéu.

5. Két thic (3 phat)

C0 nhan xét, khen ngoi tré.

Cung hat bai: “T6i la ai” hoac “Ca nha
thuwong nhau”.

Dan tré vé nha ké véi bd me nhitng diéu vé
ban than minh.

- Tré tra 1oi

- Tré lang nghe

-Tré tra loi

-Tré choti tro choi.

-Tré hat va di ra ngoai.

CHOI NGOAI TROI:

- Hoat dong co muc dich: In

hinh ban tay, ban chén trén cat | gi nao?

- Co thé caa chiing minh ¢ nhitng b phan

+ Ban tay dung dé lam gi cac con?
+ Ban chan thi cé tac dung gi nhi?

- Hém nay cb sé cho cac con dugc in hinh




- Tro choi van ddng: Lon cau
vong

- Choi ty do:

ban tay, ban chan cac con co thich khéng
nao.

- C6 hudng dan tré in hinh ban tay, ban
chan trén cét.

- Cho tré thyuc hién
- C6 hudéng dan cach choi cho tré
- Cho tré choi 3 — 4 lan

- C0 bao quaét tré choi an toan

* CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

- Gbc xay dung: Xay dung cong vién

- GOc phan vai: Bac si, ban hang, gia dinh

- G6c nghé thuat: Nan mot sé laoij thie an can cho co thé bé

- GOc hec tap — sach: Chon @6 ding cho bé

- GAc thién nhién: Cham soc cay canh
HOAT PONG CHIEU:

Ky niing song: Bé tap gap tat, gap quan 4o cia minh

I. MUC TIEU

1. Kién thuc:

« Tré biét cong dung cua tit va quan &o.
. Biét cach gap doi tat, gap d6i ao/quan don gian theo hudng dan cua co.

2. Ky nang:

. Biéttu gap tat, gap quan 4o caa minh (hoac giup c6, glup bd me).
« Phét trién ki nang van dong tinh, sy phdi hop tay — mat.

3. Thai do:




« Tré thich thu, tu giac tham gia hoat dong. ’
« Biét gitr gin d6 dung c& nhan gon gang, ngan nap.

I1. CHUAN BI

1. P6 dung cia co:
- Mau tat, 40, quén (c& nho phli hop cho tre).
« Bang, hinh anh minh hoa cac budc gap.
« Bai hat: “Bé ngoan”, “Ca nha thuong nhau”.

2. Po6 dung caa tré:

« Mai tré co 1 d6i tat, 1 chiéc 4o hoidc quan ctua minh (da giat sach).
« Khan trai ban nho hoac tam 16t dé gap.

I11. TIEN TRINH TO CHUC HOAT PONG
1. On dinh va gay hirng tha (3-5 phut)

« CO0 bat nhac bai “Bé ngoan”, cho tré vira nghe vira van dong nhe.
« C0 tro chuyén:

“Budi sang, khi chiing minh thac day, bé ndo tu mac quan 4o, di tat nhi?”
“Cac con c6 bict lam thé nao dé quan &o gon gang, sach dep khong?”

« Dain dat: “Hom nay, c6 va cac con cing hoc cach gap tat va gap quan 4o
nhé!”

2. Hoat déng trong tam (15 phut)
Buéc 1: Co lam miu — Tré quan sat
« CO gioi thiéu doi tat va chiéc &o:
“Pay la doi tat cua c6. CO s& gap tat lai dé cat vao ti cho gon nhé.”

« C0 lam mau cham rai:



o Trai tat ra ban. ,
o Gap dai tat lai sao cho hai chiéc khép nhau.
o Cuodn nhe hoac gap phan dau vao dé tat khéng bi bung.
« Co0 lam lai lan hai, vira lam vira giai thich.
Buéc 2: Tré thuc hanh gap tat
« Cho tré ty gap tat cua minh.
« C0 quan sat, ho tro tre yeu hon. ,
« Khen ngoi tré bict gap gon, ngay ngan.
Buwéc 3: Co hwéng din gap 4o hoic quan
« C0 lam mau: o
o Trai ao ra ban, vuot phang.
o Gap tay ao vao gitra.
o Gap doi than 4o lai.
o CO0 nhac tré lam theo tung budc.
Bwéc 4: Tré thuc hanh gap quan/ao

« MaQi tré tu 1am véi @6 caa minh.
« C0 va céc ban cung nhan xét, khen nhiing ban gap gon dep.

3. Két thic — cing ¢ (5 phat)

« Cho tré trung bay “san pham” (tit va quan 4o d gap).
« C0 hoi:

“Con vira hoc duogc diéu gi?”
“Khi ¢ nha, con s€ lam gi vaéi tat va quan ao cua minh?”

« CO0 nhan xét — khen ngoi — dong vién:
“Cac con that gioi, biét giup bd me va giir ¢4 gon gang!”

« Hat cling nhau bai “C4 nha thwong nhau” dé két thic nhe nhang.



* DANH GIA CUOI NGAY
* Kién thic — K niing:
- Tré biét tén bai tho va hiéu noi dung bai tho.
- Tré chu y hoc va doc dugc bai tho theo ¢6 nhu: Long, Nghia, Khoa, Nhi, Ngoc,...
* Thai d¢ - hanh vi:
- Tré hing tha hoat dong cung co.
- Tré con chua cha v, 16n xon trong gio hoc nhu: Thing, Vi
* Swc khoe: - Strc khoe tré binh thuong.

=> Bién phap: C6 can bao quét tré hoc tt hon.



Thir 6 ngay 23 thang 10 nam 2026

* PON TRE, CHOI, THE DUC SANG

- C6 nhic tré chao ¢, chao phu huynh, nhic tré cat dit dd dung ding noi quy
dinh, choi d6 choi trong 16p

- Cho tré ra san tap thé duc
* TRO CHUYEN SANG:

- CO va tré cung hat bai “ Bé khoe — bé ngoan” va 1am ctr chi than thiét dé chao hoi
nhau.

- Chia sé cling nhau vé sé thich ciia chinh minh, mén an yéu thich ctia minh.
* HOAT PONG HOC
LINH VUC PHAT TRIEN THAM MY
Pé tai: Biéu dién cudi chi dé
I. MUC PIiCH YEU CAU:
1. Kién thic:
- Tré nho tén cac bai hat “Duong va chan; Tay thom tay ngoan, Cai mili”, va tén
tac gia cua cac bai hat
- Tré biéu dién tét cac bai hat da hoc.
- Tré doc dién cam bai tho “miéng xinh” cua tac gia “M§ Phuong”
2. Ki nang:
- Tré van dong theo loi bai hat mot cach nhip nhang.
- Cung ¢b va dn céac k¥ niang van dong cho tré
- Rén luyén kha nang nghe nhac cho tré, choi thanh thao tro choi
3. Thai d¢:

- Tré yéu quy ban b, tré ngoan ngodn, vang 1oi va 1& phép véi cac cd, cac bac
trong truong.

Il. CHUAN BI



Po6 dung caa cd

Po dung caa tré

- Pan ghi am bai hat trong chu dé - Trang phuc gon gang, quat, d6 hda trang.
- Dung cu am nhac; Xic x6, tréng - Xac x0 cho tré choi
lic, phach

I11: TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong cuaa cd

Hoat dong tré

1.0n dinh té chic (1 - 2 phat)
Co6 cho tré chon trang phuc,
2. N§i dung: (15 - 17 phat)

- Chao mimg céc con dén voi chuong trinh
“Biéu dién vin nghé cudi chu dé "Ban than"
ngay hom nay. Xin duogc gidi thiéu ngudi dan
chuong trinh 1a ¢6 giao quynh sen va khong thé
thieu trong budi hém nay la sy c6 mat cua cac
ban dén tur tap the lop 3 tudi A2, cung véi ban
nhac tinh ban, nhém mua thién than. Ching ta
nhiét liét chic mung.

- M6 dau chuong trinh cho budi vui van nghé
hom nay la bai hat “Puong va chan" cua tac gia
Tran ngoc do dan dong ca I6p 3 Tudi A2 biéu
dién.

-Cac con vira hét bai hat gi?

- Céc con thay bai hét co hay khdng?

Tiép theo chuong trinh chung ta cung dén véi
bai hat “Tay thom tay ngoan” két hop van dong
mGa minh hoa do nhdm mua thién than biéu
dién.

-Va sau day 1a man biéu dién bai hat "Cai mii"
cta nhdm ban trai xin dugc gop vui

-bén Vvéi chuong trinh hém nay khong chi c6

- Tré tro chuyén cung co.

-Tré nghe co giai thiéu

-Ca 16p biéu dién




nhimg 1o ca, diéu mda, ma con cé nhirng bai
tho. Bay gio ban Hanh Nhi s€ gop vui vai 16p
chung minh 1 bai tho “Miéng xinh” cua tac gia
Phong Thu.

*Gido duc: CAc con a! Co thé chiing ta cd that | -Nhom ban trai bieu dién
nhiéu diéu diéu ki, mdi bo phan trén co thé co
mét nhiém vu riéng vi vay cac con nhé an udng
du chat, giit gin co thé sach s& nhé.

*Hoat dong 2: Nghe hat: **Cho con" -Tr¢ 1én doc tho.

- nhém ban gai I1én mua

-Pén véi chuong trinh biéu dién cudi chu dé

ngay hom nay co ciing xin goép vui mot bai hat
doé 1a bai “Cho con” moi cac con cung thuong )
thic -Tré lang nghe.

C6 hat 1an 2: Cho tré huong tng cling ¢d -Tré the hién cung co

(Cho 2 tré 1én lam diéu bd minh hoa va giao
luu cung c0)

3.Két thac

-Chuong trinh biéu dién ctia chiing ta dén day | Tye | ing nghe
la két thac, mét 1an nira ¢d xin kinh chdc cac
con ludn vui khoée vang loi 6ng ba, bo me, cd

gido.
CHOI NGOAI TROI:
* Hoat dong c6 muc dich: - Cho tré ra san dang thanh vong tron, cé
Ling nghe cac &m thanh y&u cau tré nham mat lai va ling nghe dé
khac nhau cam nhan nhitng am thanh xung quanh,

kém theo tiéng cua dung cu am nhac.

- C&c ban c6 cam nhan va nghe dugc nhiing
am thanh gi? (Tiéng sudi chay, chim hot,
gi6 thoi...

- T4t ca nhitng Am thanh d6 tao ra ban nhac
thién nhién vo clng quy gia, gop phan cho
cudc sdng dang yéu hon, lac quan dé nhin




* Tro choi: Ai nhanh nhat

* Choi tw do

vé 1 tuong lai tuoi sang...

* Gi4o duc: Dé tai cua cac con nghe rd hon
va ludn sach s thi cac con phai vé sinh tai
thuong xuyén cac con nhé nhé!

- C6 néu cach choi, luat choi cho tré
- Hoi tré lai cach choti
- Cho tré choi 3- 4 lan

- C6 chu y bao quaét tré choi an toan

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:

- Gbc xay dung: Xay dung cong vién

- GOc phén vai: Gia dinh, c6 gido, ban hang

- G6c nghé thuat: Mua hét cac bai hat vé cha dé

- Goc hoc tap — sach: Phan biét tay phai tay trai caa ban than

- Goc thién nhién: Cham soc cay canh.

1. Vé sinh nhom 16p

- C6 lau chui @b dung, ¢ choi nhom 16p sach s&, sap xép gon gang, vira lam vira

huéng dan tré

HOAT PONG CHIEU:

- Tré vé sinh nhém 16p xong cho tré lan lugt ra vé sinh ra tay, lau mat

2. Néu guong bé ngoan cudi tuan

- Cho tré hat bai “ Ca tuan déu ngoan”

- Cho tré nhéc tiéu chuan bé ngoan

- Binh bau ban ngoan

- Cho ban duoc nhiéu cd nhat 18n phiéu bé ngoan

- C6 khuyén khich nhiing ban dugc it co nhan phiéu dong vién ban lan sau cb gang
hon dé nhan phiéu bé ngoan.

DPANH GIA CUOI NGAY:




* Kién thic — Ky niing:

- Tré tu tin biéu dién cung cb cac bai hat co trong cha dé: Ha bang, thuy hién, vii,
thao quyén.

* Thai d¢ - hanh vi:
- Tré hang tha hoat dong cung co.
* Sirc khoe: Suc khoe tré binh thuong.

=> Bi¢n phap: Co gay hung thd vao bai tét hon
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TRUONG MN AN CHAU 2

PHIEU TONG HQP KET QUA PANH GIA SU PHAT TRIEN CUA TRE
CHU PE: BAN THAN

LOP: 3A2
Két qua
TT Ni dung muc tiéu Tong Sotré | Ghj chy
Otré | o6 rg | chua
dat dat
MT3. Tré biét ttn mot s6 mon an hang ngay. 32 29 (3) Dat chi d&
Biét an dé chong I16n, khoe manh va chap Gia dinh
1 nhan an nhiéu loai thic an khac nhau. C6
mot s6 hanh vi tét trong dn udng
, | MT5.Tre c6 mot sé hanh vi tét trong vé sinh,| 32 30 (2)
phong bénh khi dugc nhiac nha
MT10. Tré biét phdi hop cac co quan trong | 32 30 )
3 |co thé trong c4c van dong: Truon, bo, tréo
MT11. Tré phdi hop cc co quan trong co 32 30 )
4 thé trong cac van dong: bo/ trudn/ tréo
MT13. Thuc hién dugc cac van dong xoay | 32 29 3)
co tay, gap dan ngodn tay vao nhau. Phdi hop
5 duoc cir dong ban tay, ngon tay trong mot so
hoat dong.
5 MT14. Quan tam, hirng thu véi cac su vat, 32 31 (1)
hién tuong gan gili, nhu chiam chi quan sat




su vat, hién tuong; hay dat cau hoi vé doi
tuong.

MT15. Biét chic nang cua CAc giac quan va
1 sb bd phan khac cua co thé.

32

29

©)

MT17. Lam tha nghiém don gian dé quan
sat, tim hiéu ddi twong véi su giup d& cua
nguoi lon.

32

27

Q)

MT22: Tré noi duoc tén, tudi, gigi tinh cua
ban than khi dugc hoi, tro chuyén; tén bo, me
va cac thanh vién trong gia dinh,

32

26

(6)

10

MT32. St dung 10 néi va hanh dong dé chi

vi tri ciia d VAt so vGi ban than tré..

32

25

(7)

11

MT35. K¢ lai dugc nhitng su viéc don gian
da dién ra cua ban than

32

27

)

12

MT36. Tré doc thuoc mét sb bai tho, ca dao,

ddng dao...phu hop voi d6 tudi

32

27

(5)

13

MT37. Tré biét ké lai truyén don gian da
duoc nghe Véi sy gitip d& cua ngudi 1on. Bit
chudc giong ndi cua nhan vat trong truyén.

- Tré thich nghe va xem nhirng cau chuyén
hoat hinh tiéng Anh phu hop véi do tuoi..

32

29

3)

14

MT41. Tré noi duoc tén tudi, gisi tinh cua
ban than; N6i duoc diéu bé thich,bé khdng
thich..

32

29

©)




15

MT46. Tré biét chao hoi va néi cam on, xin
16i khi dugc nhac nhé. Cha y nghe ¢d, ban
noi.

32

29

3)

Pat chu dé
Gia dinh.

16

MT50. Tré chia y nghe, thich dugc hat theo,
vd tay, nhin nhay, lac lu theo bai hat, ban
nhac quen thugc.

32

30

()

17

MT52. Hat tu nhién, hat duogc theo giai diéu
bai héat quen thudc. Biét van dong theo nhip
diéu cac bai hat, ban nhac (Vo tay theo
nhip, phach, van dong minh hoa). Biét van
dong theo y thich cac bai hat, ban nhac quen
thudc.

32

28

(4)

18

MT53: Tré biét dung sir dung cac nguyén
vat liéu khac nhau dé tao thanh san pham
theo su goi y.

32

29

3)

19

MT54. Tré biét v& cac nét thang, xién,
ngang... dé tao thanh birc tranh don gian.
Biét t6 mau cho bic tranh phil hop

32

26

(6)

Dat chu
Pé Gia
dinh.

20

MT55. Tré biét cat, xé dai, xé vun va dan
thanh san pham don gian

32

28

(4)

Pat chu dé
Gia dinh

21

MT59. Tiéng Anh:

Nghe: - Nghe tir chi nguoi, tén goi do vat,
Su vat va hanh dong rat don gian, quen thugc
vai lra tuo;

- Nghe s6 tir 1 dén 3;

- Nghe va lam theo yéu cau don 1¢ rat don
gian, quen thudc;

32

(32)

Pat chi dé
gia dinh.




- Nghe va tra loi bang cur chi, hanh dong, 1-2
tor hoac mot so6 mau cau rat don gian, quen
thuoc khi chao hoi, tam biét va duoc hoi
tén...

- Nghe va thyuc hién huéng dan khi tham gia
cac tro choi rat don gian, phu hop voi lta
tuoi;

- Nghe bai hat rat don gian, phi hop véi lua
tuoi; Nghe noi dung truyén tranh rat don
gian, phu hop vai lra tuoi.

NOGi: - Nhac lai, n6i tir chi ngudi, tén do vat,
sy vat va hanh dong rat don gian, quen
thudc.

- Phat am tuong d6i rd rang cac tir don 1&
trong pham vi tir vung duoc lam quen;

- Phan hdi bing ctr chi va tra 1o bang 1-2 tur
hoac mot so mau cau rat don gian, quen
thugc khi chao hoi, tam bi¢t va dugc hoi tén;
trong mot so6 tinh huong giao tiép rat don
gian, quen thuoc khac;

- Hat theo mot sé bai hat rat don gian, quen
thudc;

- Tra 1oi cau hoi vé mot sb tinh tiét rat don
gian cua truyén da duoc nghe.

Lam quen véi doc

- Lam quen vai tranh anh, minh hoa chi
ngudi, dd VAt, su vat, va hanh dong rat don
gian va quen thuoc Lam quen véi truyén
tranh, cam sach dung chiéu, mé sach va xem
tranh.

22

MTG60. Aerobic: -

- Van ddng vira sirc vira véi tde do nhip
nhac, dong tac van dong di tir dé dén kho va
duoc nang dan theo thoi gian va theo su phat
trién cua tré phu hop véi do tudi, biét tap cac

32

(32)

Pat chu dé
gia dinh.




tu thé ciia hoat dong thé duc theo nhac.

- Lam quen cac dong tac thé duc don gian:
Tay, vai, van minh, lung bung, toan than,
diéu hoa, cac dong tac phat trién to chat trén
toan co thé.

- Tré tap luyén cac bai tap déo co ban:
Xoac chan ngang, da chan trudc sau, déo
vai, déo hong, déo luon, déo lung.

- Tré tap luyén cach hit thé va cac dong tac
thang bang tinh.

Tong

32132

Ty 18

100%

Giao vién

Hoang Thi Trang




	KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
	(Thực hiện 3 tuần từ ngày 05/10 đến ngày 23/10/2026)
	Gv: Hoàng Thị Trang             Lớp: 3 tuổi A2
	TPCM                                                                                Giáo viên
	Hồ Thị Thủy                                                                      Hoàng ThịTrang
	KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC TRẺ
	CHỦ ĐỀ: Bản Thân
	(Thực hiện từ ngày 05/10-23/10/2026)
	ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ:
	1.Tình trạng sức khỏe của trẻ:
	+ Sức khỏe trẻ ổn định, Một số trẻ còn ốm nhiều do thời tiết không ổn định, trẻ đến lớp không đồng đều như: Việt, Long, Tài
	+ Trẻ không kén chọn thức ăn. Nhiều trẻ ăn tốt, ăn hết suất của mình.
	+ Trẻ ăn chậm không chịu xúc ăn như: Sơn, Uyên, Đức.
	2.Kỷ năng của trẻ:
	+ Trẻ chưa có kỹ năng tự phục vụ bản thân những công việc nhẹ nhàng như: Lấy ghế, uống nước, tự xúc cơm ăn
	+ Nhiều trẻ chưa biết biểu đạt nhu cầu của mình như đi tiểu, đi vệ sinh nặng nên còn đái cả quần...
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5
	CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH”
	Thực hiện từ ngày 05/ 10 -09/10 / 2026
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6
	CHỦ ĐỀ NHÁNH: “CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN”.
	Thời gian thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2026
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7
	CHỦ ĐỀ NHÁNH : “BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH”.
	(Thời gian thực hiện từ ngày 19/ 10 – 23/ 10 / 2026)
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 (1)
	CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH” (1)
	Thực hiện từ ngày 05/ 10 -09/10 / 2026 (1)
	* THỂ DỤC SÁNG
	* Thứ 2,thứ 4, thứ 6: Tập kết hợp theo lời bài hát “ Mời bạn ăn”
	* Thứ 3, thứ 5: Tập theo nhịp hô
	- Tay: 1  ( 2 x 4 nhịp)
	“ Mời bạn…..mịn da”
	CB             1,3 2,4
	- Lườn: 2  (2 x 4 nhịp)
	“ Thịt và rau…… Lớn nhanh”
	CB          1,3               2             4
	-.Bụng: 3  (4 x 4 nhịp)
	“ Mời bạn ăn…..Mịn da”
	CB          1,3               2               4
	- Chân: 4   (4 x 4 nhịp)
	“ Thịt và rau…. Lớn nhanh”
	CB         1,3              2,4
	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH” (2)
	(Thời gian thực hiện: từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2026)
	Thứ 2 ngày 05 tháng 10 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
	- Cô nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, nhắc trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định, chơi đồ chơi trong lớp
	-   Cho trẻ ra sân tập thể dục
	* HOẠT ĐỘNG HỌC
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	Đề tài: KPKH Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
	Chủ đề: Bé tự giới thiệu về mình
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
	- Trẻ biết tự giới thiệu về bản thân mình: Tên, tuổi, giới tính, sở thích, địa chỉ nhà.
	2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ
	- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định của trẻ
	- Rèn cho trẻ trả lời các câu hỏi của cô to, rõ ràng.
	3. Thái độ:
	- Giáo dục trẻ biết cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
	II. CHUẨN BỊ
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	* CHƠI NGOÀI TRỜI:
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
	- Góc xây dựng: Xây dựng công viên
	- Góc học tập – sách: Nối trang phục phù hợp với bé trai, bé gái. chơi lô tô, làm album về bánh, quà sinh nhật, chơi trò chơi dân gian, cát nước, chơi các đồ chơi montessori
	- Góc nghệ thuật: Vẽ tranh về bé trai, bé gái Tô màu, vẽ, nặn các bạn trai, gái. Hát, đọc thơ, đóng kịch về chủ đề.
	- Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng, bác sĩ
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
	1. KN: tự bảo vệ các bộ phận trên cơ thể
	- cô trò chuyện với trẻ chủ đề
	2. Chơi tự chọn
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
	*Kiến thức – kỹ năng:
	- Trẻ hứng thú tham gia giờ học cùng cô
	-Bên cạnh đó còn 1 số bạn chưa chú ý như Nghĩa, Khang, Tú.
	* Sức khỏe:
	- Sức khỏe trẻ tốt.
	- Một số bạn còn ốm như: Long, Tài,..
	*Biện pháp:
	- Cô cần phối hợp với phụ huynh cho trẻ học ở nhà và mọi lúc mọi nơi
	Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG:
	- Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp sau đó cho trẻ ra tập thể dục
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG:
	- Cô và trẻ cùng chào hỏi nhau bằng những cử chỉ thân thiết.
	- Cùng nhau giới thiệu về bản thân mình.
	* HOẠT ĐỘNG HỌC (1)
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	Đề tài: VĐCB “Bò theo hướng thẳng”
	TCVĐ: Kéo co
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (1)
	1. Kiến thức: (1)
	- Trẻ biết tên và thực hiện bài tập: Bò theo đường thẳng.
	- Biết cách chơi trò chơi kéo co
	2. Kỹ năng: (1)
	- Phát triển kỹ năng nói
	- Rèn kỹ năng trèo cho trẻ
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ có tính kỷ luật trật tự trong giờ học, hứng thú chơi trò chơi.
	II. CHUẨN BỊ:
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
	CHƠI NGOÀI TRỜI:
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
	- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé, lắp ghép đồ chơi, xếp hình người
	- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
	- Góc học tập – sách: Ôn nhận biết một và nhiều, chơi các đồ chơi montessori - Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về chủ đề Tô màu, vẽ, nặn các bạn trai, gái. Hát, đọc thơ, đóng kịch về chủ đề.
	- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
	1. Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: “Tay trái tay phải của bé”
	- Các con học rất là giỏi. Hôm nay cô sẽ cho hướng dẫn cho các con chơi một trò chơi. Trò chơi được mang tên: “Tay trái tay phải của bé”
	- cô hướng dẫn trẻ chơi
	- Cho trẻ chơi.
	2. Chơi tự chọn (1)
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	*Kiến thức – kỹ năng: (1)
	- Trẻ thực hiện bài tập vận động tốt như: Ngọc, Nhi, Hậu,…..
	- Trẻ còn chưa chú ý như: Quân, Thắng, Sơn
	* Thái độ - hành vi:
	- Trẻ hứng thú vận động cùng cô
	- Trẻ còn lộn xộn, nghịch, đánh bạn như: Đạt, Huy.
	* Sức khỏe: (1)
	- Sức khỏe trẻ tốt. (1)
	- Một số bạn còn ốm như: Quân, Uyên, Việt.
	*Biện pháp: (1)
	- Cô cần phối hợp với phụ huynh cho trẻ học ở nhà và mọi lúc mọi nơi (1)
	Thứ 4 ngày 07 tháng 10 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG: (1)
	-   Cô nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, nhắc trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ chơi với trong đồ chơi trong lớp
	- Cho trẻ ra tập thể dục kết hợp với nhạc bài hát.
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG: (1)
	- Cô và trẻ cùng chào hỏi nhau bằng những cử chỉ yêu thương.
	- Cùng nhau chia sẻ về sở thích của bản thân mình.
	* HOẠT ĐỘNG HỌC (2)
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (1)
	Đề tài: “Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái của bản thân”
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (2)
	1. Kiến thức: (2)
	- Trẻ nhận biết tay phải, tay trái
	- Trẻ biết chơi trò chơi thành thạo 2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt tay phải, tay trái cho trẻ
	- Trẻ nhanh nhẹn khi tham gia chơi trò chơi 3. Thái độ:
	- Giáo dục trẻ biết bảo vệ và giữ gìn các bộ phận trên cơ thể
	II. CHUẨN BỊ: (1)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: (1)
	* CHƠI NGOÀI TRỜI: (1)
	Tập erobic bài “Tay thơm tay ngoan”
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (1)
	- Góc xây dựng: Xây dựng công viên, lắp ghép đồ chơi
	- Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng, bác sĩ (1)
	- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài về chủ đề
	- Góc học tập – sách: Đồ hình bàn tay
	- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước (1)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (1)
	Sinh hoạt chuyên môn
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: (1)
	* Kiến thức – kĩ năng:
	- Một số cháu chưa xác định được tay trái tay phải của bản thân như: Thắng, Quân, Sơn, Phát, Uyên,….
	- Một số cháu trả lời tốt câu hỏi của cô: Long, Hậu, Nhi, Ngọc.
	* Thái độ - hành vi: (1)
	- Trẻ hứng thú hoạt động cùng cô.
	- Một số trẻ con nghịch như: Phúc, Quân, Nghĩa.
	* Sức khỏe: (2)
	- Sức khỏe trẻ tốt. (2)
	- Một số trẻ ốm như: Việt.
	*Biện pháp: (2)
	-  Cô thường xuyên ôn luyện cho trẻ để trẻ biết được tay trái, tay phải.
	- Cô cần bao quát trẻ học tốt hơn.
	Thứ 5 ngày 08 tháng 10 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG (1)
	-   Cô nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, nhắc trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, cho trẻ ra sân tập thể dục”
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG: (2)
	- Cô và trẻ cùng chào hỏi nhau bằng những cử chỉ yêu thương. (1)
	- Cùng nhau chia sẻ về món ăn yêu thích của mình.
	* HOẠT ĐỘNG HỌC (3)
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	Đề tài: Thơ: “Miệng xinh”
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (3)
	1. Kiến thức: (3)
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả Miệng xinh của tác giả Phạm Hổ
	- Trẻ đọc thuộc bài thơ: “Miệng xinh”
	2. Kỹ năng: (2)
	- Rèn cho trẻ đọc thơ to, rõ lời, diễn cảm, biết thể hiện động tác minh họa
	- Trả lời được các câu hỏi của cô
	3. Thái độ: (2)
	- Giáo dục trẻ biết vệ sinh mắt sạch sẽ để tránh các bệnh về mắt
	- Có ý thức trong giờ học.
	II. CHUẨN BỊ: (2)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG (1)
	CHƠI NGOÀI TRỜI: (1)
	GIAO LƯU TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG VỚI LỚP 3 TUỔI B2 – 3 TUỔI C2
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc xây dựng: Xây công viên, lắp ghép đồ chơi
	- Góc phân vai: Bác sĩ, cô giáo, bán hàng, gia đình
	- Góc học tập – sách: Đồ hình bàn tay (1)
	- Góc nghệ thuật: Xếp hột hạt mặt bé trai, bé gái
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh (1)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (2)
	1. Thực hiện vở toán
	- Cô phát sách cho trẻ theo ký hiệu
	- Hướng dẫn trẻ dở sách và đúng trang
	- Cô hướng dẫn trẻ làm
	- Khi trẻ làm cô bao quát và động viên trẻ thực hiện
	2. Chơi tự chọn (2)
	- Cho trẻ chơi tùy theo ý thích của trẻ (Cô chú ý bao quát trẻ chơi)
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: (2)
	* Kiến thức – kỹ năng:
	- Trẻ đọc thuộc thơ và nhớ tên tác giả như: Nghĩa, Long, Khoa,..
	- Nhiều trẻ còn chưa thực hiện được ví dụ như: Phát, Anh, Hiền.
	* Thái độ - hành vi: (2)
	Trẻ hứng thú hưởng ứng cùng cô
	-Trẻ còn nói chuyện trong giờ học: Nghĩa, Tú, Bảo.
	*Sức khỏe:
	-Sức khỏe trẻ tốt.
	*Biện pháp: (3)
	Cô cần phối hợp với phụ huynh cho trẻ đọc thơ ở nhà và đọc mọi lúc mọi nơi.
	Thứ 6 ngày 09 tháng 10 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG: (2)
	-   Cô nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, nhắc trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, ra sân tập thể dục
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG: (3)
	- Cô và trẻ cùng vận động bài hát “ Khuôn mặt cười” và dẫn dắt đi vào bài học.
	- Cùng chào nhau bằng cử chỉ yêu thương.
	- Cùng chia sẻ về bản thân như: Tên, tuổi, con là bạn trai hay bạn gái.
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ.
	NDTT: VTTTTC: “Tay thơm tay ngoan”.
	NDKH: Nghe hát: “Bàn tay mẹ”.
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (4)
	1. Kiến thức: (4)
	- Trẻ nhớ tên vận động, biết vận động tiết tấu chậm theo bài hát “ tay thơm tay ngoan của tác giả “ Hoàng Lân”.
	- Trẻ hứng thú nghe cô hát bài “Bàn tay mẹ”.
	2. Kỹ năng: (3)
	- Trẻ vận động 1 cách thành thạo, nhịp nhàng theo tiết tấu chậm.
	- Phát triển khả năng ghi nhớ và cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
	- Luyện nghe được giai điệu của đàn, nghe đoán ai đang hát. 3. Thái độ:
	- Trẻ yêu thích âm nhạc
	- Trẻ biết giữ gìn, vệ sinh đôi bàn tay sạch sẽ hàng ngày.
	II. CHUẨN BỊ: (3)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG (2)
	CHƠI NGOÀI TRỜI
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (2)
	- Góc xây dựng: Xây công viên
	- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng
	- Góc nghệ thuật: Tô màu bé trai, bé gái
	- Góc học tập – sách: Đồ hình bàn tay (2)
	- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (3)
	1. Vệ sinh nhóm lớp
	- Cô lau chùi đồ dùng, đồ chơi nhóm lớp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, vừa làm vừa hướng dẫn trẻ
	- Trẻ vệ sinh nhóm lớp xong cho trẻ lần lượt ra vệ sinh rửa tay, lau mặt
	2. Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	- Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”
	- Cho trẻ nhắc tiêu chuẩn bé ngoan
	- Bình bầu bạn ngoan
	- Cho bạn được nhiều cờ nhất lên phiếu bé ngoan
	- Cô khuyến khích những bạn được ít cờ nhận phiếu động viên bạn lần sau cố gắng hơn để nhận phiếu bé ngoan
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	* Kiến thức – kỹ năng: (1)
	- Trẻ hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm được bài hát như: hiên, quyên…
	- Nhiều trẻ còn chưa thực hiện được ví dụ như: Tú, Sơn, Việt.
	* Thái độ - hành vi: (3)
	Trẻ hứng thú hưởng ứng cùng cô (1)
	-Trẻ chưa nghiêm túc trong giờ học: Nghĩa, Quân,..
	*Sức khỏe: (1)
	-Sức khỏe trẻ tốt. (1)
	=>Biện pháp: Cô cần hướng dẫn trẻ học tốt hơn và cho trẻ vận động vào giờ hoạt động chiều.
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 (1)
	CHỦ ĐỀ NHÁNH: “CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN”. (1)
	Thời gian thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2026 (1)
	* THỂ DỤC SÁNG (1)
	* Thứ 2,thứ 4, thứ 6: Tập kết hợp theo lời bài hát “ Dậy sớm”
	* Thứ 3, thứ 5: Tập theo nhịp hô (1)
	Hô hấp 1: “Ngửi hoa”
	-Tay: 1 :  ( 2 x 4 nhịp)
	“Dậy đi thôi......................cười”
	CB             1,3 2,4 (1)
	- Lườn: 2  (2 x 4 nhịp) (1)
	“Mẹ mua.............trắng tinh”
	CB          1,3               2             4 (1)
	-Bụng: 3  (4 x 4 nhịp)
	“Dậy đi thôi.................cười”
	CB          1,3               2               4 (1)
	- Chân: 4   (4 x 4 nhịp) (1)
	CB         1,3              2,4 (1)
	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC (1)
	CHỦ ĐỀ NHÁNH: “CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN ”
	( Thời gian thực hiện tuần 6: từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2026)
	Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG (2)
	-   Cô nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, nhắc trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định, chơi đồ chơi trong lớp
	- Cho trẻ ra sân tập thể dục
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG: (4)
	- Cô và trẻ cùng chào hỏi nhau.
	- Cùng nhau chia sẻ về sở thích cá nhân, khám phá về một số bộ phận trên cơ thể.
	* HOẠT ĐỘNG HỌC (4)
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (2)
	Đề tài: KPKH “Cơ thể bé và bạn”
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (5)
	1. Kiến thức: (5)
	- Trẻ nhận biết và gọi tên được các bộ phận trên cơ thể
	- Tác dụng của các bộ phận trên cơ thể.
	2. Kỹ năng: (4)
	- Rèn kỹ năng quan sát
	- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định của trẻ (1)
	- Rèn cho trẻ trả lời các câu hỏi của cô
	3. Thái độ: (3)
	- Giáo dục trẻ thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ
	II. CHUẨN BỊ (1)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG (3)
	* CHƠI NGOÀI TRỜI: (2)
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (3)
	- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé
	- Góc học tập – sách: Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân
	- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề
	- Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng, bác sĩ (2)
	- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước (2)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (4)
	1.Thực hiện vở tạo hình trang trí khăn mù soa
	-Cô chuẩn bị vở, bút chì, bút màu cho trẻ.
	-Cô hướng dẫn trẻ cách tô màu.
	-Cô động viên sửa sai cho trẻ.
	2. Chơi tự chọn (3)
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: (3)
	* Kiến thức – kỹ năng: (2)
	- Trong giờ học một số bạn rất cố gắng và trả lời tốt các câu hỏi của cô như: Hạnh Nhi, Hậu, Khang,…
	- Một số bạn còn chạy lung tung trong lớp như: Tú, Đông Quân
	* Thái độ - hành vi: (4)
	- Trẻ hứng thú hoạt động cùng cô. (1)
	* Sức khỏe: Sức khỏe trẻ tốt để học tập.
	=> Biện pháp: Cô chú ý quan sát và động viên khích lệ trẻ
	Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG: (3)
	- Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp sau đó cho trẻ ra tập thể dục (1)
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG: (5)
	- Cô và trẻ chào nhau bằng các cử chỉ thân thiết yêu thương.
	- Cùng chia sẻ với nhau về các bộ phận trên cơ thể và tác dụng của các cô phận.
	* HOẠT ĐỘNG HỌC (5)
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT (1)
	Đề tài: VĐCB “Trèo lên
	xuống thang”
	TCVĐ: chuyền bóng
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (6)
	1. Kiến thức: (6)
	- Trẻ biết tên và thực hiện bài tập: Trèo lên xuống thang.
	- Biết cách chơi trò chơi chuyền bóng
	2. Kỹ năng: (5)
	- Phát triển kỹ năng nói (1)
	- Rèn kỹ năng trèo cho trẻ (1)
	3. Thái độ: (4)
	- Giáo dục trẻ có tính kỷ luật trật tự trong giờ học, hứng thú chơi trò chơi. (1)
	II. CHUẨN BỊ: (4)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: (2)
	*  CHƠI NGOÀI TRỜI:
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (4)
	- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé (1)
	- Góc phân vai: Bán hàng, cô giáo, gia đình, bác sĩ
	- Góc học tập – sách: Ôn nhận biết một và nhiều.
	- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về chủ đề
	- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước.
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (5)
	1. Steam: làm bưu thiệp tặng mẹ
	- các con có biết hôm nay là ngày gì không?
	-Đó là ngày 20/10 ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ là ngày dành cho bà cho mẹ và cho cô giáo
	-Vậy các con có muốn tự tay mình làm tấm thiệp thật đẹp để tặng bà tặng mẹ tặng cô giáo không
	-Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm nhé
	-Cô làm mẫu
	- Cho trẻ thực hiện.
	2. Chơi tự chọn (4)
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (1)
	* Kiến thức – kỹ năng: (3)
	- Trẻ biết tên vận động và thực hiện được vận động.
	- Trẻ thực hiện tốt như: Nhi, Khoa, Phát,Ngọc,…
	- Trẻ còn chưa tự tin thực hiện vận động như: Uyên, Khang.
	* Thái độ - hành vi: (5)
	- Trẻ hứng thú tập thể dục cùng cô.
	- Trẻ còn nghịch, đánh bạn trong giờ học như: Huy, Tú, Vũ.
	* Sức khỏe: (3)
	- Một số trẻ còn ốm do thời tiết như: Việt
	=> Biện pháp: Cô cần bao quát trẻ học tốt hơn
	Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2026
	ĐÓN TRẺ-CHƠI TỰ DO-THỂ DỤC SÁNG-TRÒ CHUYỆN.
	-Đón trẻ vào lớp chơi với các đồ chơi, trò chuyện với trẻ về một số bộ phận trên cơ thể mình sau đó cho trẻ tập thể dục sáng.
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG: (6)
	- Cô và trẻ cùng hát bài “ Hello, Hello” và cùng chào nhau bằng cử chỉ yêu thương.
	-Trò chuyện sáng với trẻ về khuôn mặt đáng yêu của bé.
	HOẠT ĐỘNG HỌC (1)
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (3)
	Đề tài: “Dạy trẻ phân biệt phía trên, phía dưới của bản thân”
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (7)
	1. Kiến thức: (7)
	- Trẻ phân biệt được phía trên, phía dưới, của bản thân
	- Trẻ biết phân biệt vị trí của các vật ở phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bản thân
	2. Kỹ năng: (6)
	- Luyện kỹ năng định hướng trong không gian cho trẻ.
	- Phát triển khả năng quan sát của trẻ
	3. Thái độ: (5)
	- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn và cất đồ dùng gọn gàng, đúng nơi quy định.
	- Biết quan tâm đến bạn bè.
	II. CHUẨN BỊ: (5)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: (3)
	* CHƠI NGOÀI TRỜI: (3)
	Tập aerobic bài “Dậy sớm”
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai: Cô nuôi dưỡng, bán hàng, bác sĩ
	- Góc xây dựng: Lắp ghép hình người, xây dựng công viên
	- Góc nghệ thuật: Tô màu bé trai, bé gái, nặn đồ chơi bé thích, hình người từ các nguyên vật liệu khác nhau.
	- Góc học tập, sách: xem tranh, làm album cơ thể bé, trẻ gọi tên các bộ phận trên cơ thể.
	chơi trò chơi dân gian.
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát sỏi
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1, Làm quen bài thơ miệng xinh
	- Cô dọc lần 1 giới thiệu tên bài thơ tên tác giả
	- Cho trẻ đọc 2-3 lần
	2.Chơi tự do
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
	* Kiến thức – kỹ năng: (4)
	- Trẻ trả lời tốt các câu hỏi của cô như: hiên, vũ, băng
	* Thái độ - hành vi: (6)
	- Trẻ hứng thú hoạt động cùng cô. (2)
	- Trẻ còn lộn xộn chưa chú ý học như: nhật, đăng, duy.
	* Sức khỏe: (4)
	- Sức khỏe trẻ tốt. (3)
	- Một số bạn còn ho, sổ mũi như: quyên.
	=> Biện pháp: Cô chú ý và nhắc nhở trẻ chú ý hơn trong giờ học.
	CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (5)
	- Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé
	- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ
	- Góc nghệ thuật: Làm một số đồ dùng cho bé từ nguyên vật liệu mở
	- Góc học tập – sách: Đồ hình cơ thể bé
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh (2)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Đề tài: “Bóc vỏ trứng cút .(ứng dụng montesori)
	I.Mục đích yêu cầu.
	1. Kiến thức: (8)
	- Trẻ biết tên hoạt động bóc trứng cút
	-Trẻ biết trình tự các bước bóc vỏ trứng cút 2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng sự dụng khéo léo, linh hoạt của các ngón tay
	-Tăng khả năng phối hợp của tay và mắt
	-Phát triển sự tập trung và tính cẩn thận, tự lập trong quá trình thực hiện
	3. Thái độ: (6)
	- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
	-Biết giữ gìn vệ sinh khi thực hiện
	-  biết chia sẽ hợp tác với bạn
	II.Chuẩn bị.
	III.Tiến trình hoạt động.
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: (4)
	* Kiến thức – kỹ năng: (5)
	- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.
	- Trẻ trả lời được một số câu hỏi của cô như: Đức, Đạt, Long
	* Thái độ - hành vi: (7)
	- Trẻ hứng thú hoạt động cùng cô,ngoài ra có một số trẻ còn lộn xộn như: Nghĩa, Sơn,..
	* Sức khỏe: Sức khỏe trẻ tốt.
	=> Biện pháp: Cô gây hứng thú cho trẻ học tốt hơn.
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	* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG: (4)
	- Cô nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, nhắc trẻ cất đặt đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, ra sân tập thể dục
	* TRÒ CHUYỆN SÁNG: (7)
	- Cô và trẻ cùng chào nhau bằng các cử chỉ thân thiện.
	- Cùng nhau chia sẻ về cơ thể khỏe mạnh của bé.
	*HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. (1)
	NDT: DH: “Cái mũi” (NDTT)
	TCAN: “Ai đang hát” (NDKH)
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (8)
	1. Kiến thức: (9)
	- Trẻ nhớ tên bài hát, hát đúng giai điệu lời bài hát “Cái mũi”.
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi “Ai đang hát”.
	2. Kỹ năng: (7)
	- Luyện hát rõ lời, đúng giai điệu.
	- Luyện tai nghe giai điệu, phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
	- Phát triển thính giác cho trẻ khi chơi trò chơi.
	3. Thái độ: (7)
	- Trẻ yêu thích âm nhạc (1)
	- Trẻ biết giá trị dinh dưỡng cá, thịt, trứng, rau đối với sức khỏe của trẻ.
	II. CHUẨN BỊ: (6)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG (4)
	* CHƠI NGOÀI TRỜI: (4)
	* CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (6)
	- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé (2)
	- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, cô giáo, bác sỹ
	- Góc nghệ thuật:  Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề
	- Góc học tập – sách: Ôn nhận biết một và nhiều
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước.
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (6)
	1. Vệ sinh nhóm lớp (1)
	- Cô lau chùi đồ dùng, đồ chơi nhóm lớp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, vừa làm vừa hướng dẫn trẻ (1)
	- Trẻ vệ sinh nhóm lớp xong cho trẻ lần lượt ra vệ sinh rửa tay, lau mặt (1)
	2. Nêu gương bé ngoan cuối tuần (1)
	- Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan” (1)
	- Cho trẻ nhắc tiêu chuẩn bé ngoan (1)
	- Bình bầu bạn ngoan (1)
	- Cho bạn được nhiều cờ nhất lên phiếu bé ngoan (1)
	- Cô khuyến khích những bạn được ít cờ nhận phiếu động viên bạn lần sau cố gắng hơn để nhận phiếu bé ngoan (1)
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: (5)
	* Kiến thức – kỹ năng: (6)
	- Trẻ hát đúng lời và giai điệu bài hát.
	- Trẻ hát tốt như:  Nhi, Đức, Khoa, Long, Nghĩa.
	- Trẻ chưa hát được như: Tú, Quân.
	* Thái độ - hành vi: (8)
	- Trẻ hứng thú hoạt động cùng cô. (3)
	- Trẻ chưa chú ý trong giờ học như: Văn Quân, Thắng.
	* Sức khỏe: (5)
	- Sức khỏe trẻ tốt. (4)
	- Một số cháu còn ho như: Tài.
	=> Biện pháp: Cô cần bao quát trẻ học tốt hơn.
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	CHỦ ĐỀ NHÁNH : “BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH”. (1)
	Thời gian thực hiện từ ngày 19/ 10 – 23/ 10 / 2026
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU: (7)
	1.Luyện đọc một số bài thơ trong chủ đề.
	-Cho trẻ ngồi ngay ngắn.
	-Cho trẻ đọc bài thơ:Cái lưỡi,miệng xinh,đôi mắt của em.
	2. Chơi tự chọn.
	3. Vệ sinh, trả trẻ.
	SEL: Bé làm quen với chính mình
	Kỷ năng sống: Bé tập gấp tất, gấp quần áo của mình
	I. MỤC TIÊU
	II. CHUẨN BỊ
	III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	1. Ổn định và gây hứng thú (3–5 phút)
	2. Hoạt động trọng tâm (15 phút)
	3. Kết thúc – củng cố (5 phút)
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